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LỜI GIỚI THIỆU 


Ở nước ta, đàn sà chăn thả chiếm đến 752 tổn số đàn 
øà, khoảng trên 110 triệu con. Chương trình phát triển đến 
năm 2010 tổng số đàn gà đạt 360 triệu con, trong đó sà 
vườn khoảng 240 triệu con. Thị hiếu của người tiêu dùng 
chuộng thịt gà R1, gà Ri pha, V.V... nếu nuôi bán chăn thả, 
cho ăn thức ăn hỗn hợp đủ chất dinh dưỡng, gà béo đây đà. 
lườn đùi nhiều thịt hơn, thịt chắc, thơm ngon, hương vị đậm 
đà. Nhưng gà Ri bế, nuôi trưởng thành con mắi chỉ đạt 
1,2kg, con trống đạt 1,6kg, tỷ lệ thịt thấp, đẻ ít. tính ấp cao, 
mỗi năm một gà mái chỉ cho 30-40 gà con, giống chưa được 
chọn lọc cải tạo mà chỉ dựa vào chọn loại tự nhiên. 

Để đáp ứng nhu câu và thị hiếu của người tiêu dùng. 
Nhà nước đã cho nhập nội các giống gà lông màu Label 
Sasso và ISA-JA của Pháp, Kabir của Israel nuôi thả vườn 
hoặc bán chăn thả có phẩm chất thịt thơm, ngon, chấc. 
hương vị tự nhiên. Các giống gà này đều thể hiện thích nghi 
tốt với khí hậu và điều kiện chăn nuôi của nước ta: có tính 
chống chịu cao và ít mắc bệnh. Các chỉ tiêu năng suất đẻ. 
ấp nở, nuôi thịt đều đạt xấp xỉ của các hãng øiống à Pháp 
và Israel. Quá trình chăn nuôi được thử nghiệm nuôi dưỡng 
bằng nguồn thức ăn từ nguôn thực vật (không có thức ăn 
động vật như bột cá, Đột thị, ...), đàn sà phái triển tốt, củo 
thịt ngon, đảm bảo an toàn thục phẩm cho người tiêu dùng 
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trone nước và xuất khẩu. Đặc biệt @à Label có bộ lông màu 
vàng. vàng đậm, nâu đồ hoa vàng, chân, mỏ, da đều vàng 
thích hợp thị hiếu người chăn nuôi và người tiêu dùng. 

Để giúp bà con nông dân, các chủ trang trại chăn nuôi 
gà hiểu biết sâu về các giống gà nhập nội nói trên nhằm 
phát triển đàn gà đem lại hiệu quả kinh tế cao, các tác giả 
Lê Hông Mận và Đoàn Xuân Trúc đã biên soạn cuốn 
Nuôi gà thịt lông màu Label ”. 

Mặc dù các tác giả rất cố gắng nhưng do tư liệu về các 
giống gà lông màu Label bị hạn chế. chắc chắn cuốn sách 
còn nhiêu khiếm khuyết, rất mong nhận được các ý kiến 
đóng ốp của đông đão bạn đọc để lần tái bản sau cuốn 
sách hoàn thiện hơn. 


Xin trân trọng gtới thiệu cuôn sách cùng bạn đọc. 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 


L TÌNH HÌNH NUÔI GÀ LÔNG MÀU LABELLE ROUGE 
(GỌI LÀ LABEL) 


_ Labelle rouge là danh từ tiếng Pháp chỉ chung các siống gà 
thịt lônp màu nuôi thả, thịt sạch, chất lượng cao do Bộ Nông 
nghiệp và nghề cá Pháp ban hành và quy định tiêu chuẩn đang 
được mở rộng trong các trang trại châu Âu. Gà con nuôi thịt đều 
có đeo số cánh để kiểm tra lúc mổ thịt. 

Theo tiêu chuẩn châu Âu (1538/91) yêu cầu của thịt gà sạch 
chất lượng cao (Label) được sản xuất trên cơ SỞ: 

- Nuôi các giống, dòng gà có tốc độ sinh trưởng chậm. 

- Nuôi thả vườn, đồi có cây xanh và với mật độ 1-2m /gà. 

- Cho ăn thức ăn từ nguồn thực vật (có ít nhất 70% thành 
phần thức ăn là ngũ cốc), không có nguồn động vật, không bổ 
sung mỡ, không có chất kích thích tăng trọng, kháng sinh, 
không tồn dư thuốc trừ sâu, hoá chất, kháng sinh... 

- Thời gian nuôi ít nhất 81 ngày. 

Đặc biệt là giống gà có lông màu: nâu đỏ, vàng hoặc đen, 
da và chân màu vàng, thích nghỉ tốt với ngoại cảnh, kháng bệnh 
tốt, ít bị ảnh hưởng của stress, tỷ lệ nuôi sống cao, khả năng cho 
thịt tốt. Do có tốc độ sinh trưởng chậm hơn gà công nghiệp nên 
thường thời gian nuôi kéo đài tới 80-100 ngày. Nhờ vậy, khi mổ 
thịt, gà đã thành thục hơn lại nuôi thả được vận động nhiều nên 
thịt chắc, tỷ lệ nước ít hơn, ít mỡ, hương vị thơm ngon hấp dẫn. 
ngon hơn nhiều so với thịt gà công nghiệp. Gà lông màu nuôi 
thả vườn đảm bảo các điều kiện như trên sẽ cho thịt sạch, chât 
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lượn ọ cao hơn so với các loại thịt khác. Gà lông màu Label được 
chọn lọc cho tỷ lệ đẻ cao (thường cao hơn I0% so với gà công 
nghiệp) và tỷ lệ ấp nở cao. 

Giá thịt gà Label thường cao hơn 30%, có khi tới 3 lần so 
với thịt gà broiler công nghiệp. Năm 1997 bình quân giá thịt pà 
Label ở Pháp 17.14 F/kg. gà công nghiệp 9,82 F/kg, ở thành phố - 
je@aies tháng 7/1997 gà Label mổ cả con giá 31,2 F/kg, thịt gà 
công nghiệp chỉ 9,8 F/kg. Ở Nhật, giá bán lẻ thịt gà Label cao 
hơn 120-130 sỐ VỚI pà công nghiệp. 

Ở Pháp năm 1996 trên 90 triệu gà Label cho 133.000 tấn 
:hịi chiếm trên 20% sản lượng thịt gà và trên 10% tổng sản 
lượng thịt gia cầm, chủ yếu tiêu dùng trong nước, chỉ xuất khẩu 
Š-6% thì 2% xuất đông lạnh cho Nhật. Hiện có tới 6000 trang 
trại thuộc 20 tập đoàn nuôi gà Label rouge, 60 trạm ấp trứng, 
¡j0 nhà máy giết mổ, chế biến thịt. Nhà máy giết mổ không 
vách xa trại gà trên 100km để không quá 2 giờ vận chuyển gà. 
Hiệp hội công đoàn toàn quốc những tổ chức gia cầm Label (viết 
tắt là SYNALAF) điều phối chung ngành gia cầm Label. Doanh 
thu từ nuôi pà Label tăng rất nhanh: năm 1985 chiếm 18% 
doanh thu toàn bộ thịt gà. Đến năm 1998 doanh thu do bán gà 
!abel ở Pháp đã vượt trên 50% tổng doanh thu thịt gà. _ 

Ở Nhật thịt gà chất lượng cao chiếm tới 13% thị trường và 
hàng năm tăng trưởng đến 10%. Nhật tiêu thụ nhiều thịt 8à, 
997 sản xuất 1.235 ngàn tấn cũng chỉ mới đảm bảo khoảng 
65“ nhu cầu tiêu đùng, còn lại phải nhập từ Mỹ, Brazil, Trung 


& 


Xí 


Quốc, Thái Lan. Xu hướng là ø1iảm dần thịt gà công nghiệp mà 
tăng dần thịt gà chất lượng cao. Hiện nay có đến 120 loại gà chất 
lượng cao đang chăn nuôi ở các vùng, phần lớn có màu lông đỏ 
hoặc vàng, trong đó có cả giống nhập từ Pháp và Israel. 

Ở Việt Nam, nhu cầu thịt gà vườn ngày càng tăng, thích ăn 
thịt gà Ri, Ri pha và các giống gà lông màu nhập nội Kabir, 
Sasso, ISA-JA, Lương Phượng, Tam Hoàng v.v... Thịt gà vườn 
thường đắt xấp xỉ gấp 1,5-2 lần thịt gà công nghiệp. 

Hiện nay đàn gà chăn thả chiếm đến trên 75% tổng đàn gà. 
trên 130 triệu con chủ yếu là gà Ri, Ri pha và một số giống Đà 
địa phương khác. Những năm sần đây một số piống gà vườn 
nhập nội được phất triển ở nhiều địa phương chăn nuôi tốt năne 
suất cao hơn hắn gà Ri và có phẩm chất thịt ngon. 

Chương trình phát triển gia cầm năm 2000 đàn gà cả nước 
đạt 160 triệu con, trong đó gà vườn 110 triệu. Năm 2010 đàn gà 
đạt 360 triệu con, trong đó gà vườn khoảng 240 triệu con. Để 
đáp ứng nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng gà thả vườn có chất lượng 
cao, để nuôi, thịt chắc, thơm ngon, hương vị tự nhiên, an toàn 
thực phẩm, Nhà nước khuyến khích phát triển, đồng thời tiến 
đến có sản phẩm thịt gà sạch cho xuất khẩu. 

Gà vườn chủ yếu là gà Ri, Ri pha khi được nuôi bán công 
nghiệp thả vườn cho ăn thức ăn hỗn hợp đủ chất dinh dưỡng gà 
béo đấy đà, lườn đùi nhiều thịt hơn, thịt ngon, người nước ngoài 
cũng đã quen thích ăn thịt gà ta. Tuy nhiên gà Ri bé quá, con 
mái Ì ;7kE con trống 1,6kg bình quân, tỷ lệ thịt thấp. đẻ ít, tính 
ấp cao, mỗi năm l gà mái chỉ cho 30-40 gà con, giống chưa 
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được chọn lọc cải tạo mà chỉ dựa vào chọn loại tự nhiên. Vì thế, 
chăn nuôi theo kiểu tận dụng tự nhiên để có sà ăn và bán chưa 
nh toán được hiệu quả kinh doanh. Hướng là chọn lọc nhân 
siống tốt, đồng thời cho lai tạo với các giống gà vườn nhập nội 
nhăm tăng khối lượng cơ thể và tỷ lệ đẻ, ấp nở, duy trì được đặc 
tính tốt như chống chịu thời tiết, chịu khó tìm mỗi, thịt thơm 
ngon. Hướng cải tiến giống gà Ri theo phẩm giống Labelle 
rouse (Label) của Pháp, châu Âu có triển vọng nâng cao được 
chất lượng, khối lượng gà cho tiêu thụ trone nước và xuất khẩu. 

Một số giống sà vườn lông màu nhập nội để sản xuất gà thịt 
L.abel: 

- Ca Kabrr của Israel. 
- Gà Sasso của Pháp. 
- Gà ISA-JA của Pháp. 

Các đàn gà thịt Label nhập nuôi thử nghiệm cho kết quả tốt, : 
có hiệu quả kinh tế. Tiếp đến là các đàn giống bố mẹ nhập vào 
phát triển tốt các chỉ tiêu kỹ thuật đạt định mức của hãng sản 
xuất giống và cung cấp được số lượng lớn gà giống thương phẩm 
cho nhu cầu chăn nuôi ở các vùng. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho phép nhập 
giống ông bà cung ứng giống bố mẹ cho nhu cầu chăn nuôi ngày 
càng mở rộng ở các vùng. Bộ giao nhiệm vụ tiếp nhận đàn gà 
giống ông bà Kabir, ISA-JA cho Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam 
nuôi tại Xí nghiệp gà giống Châu Thành (Nam Định) và Xí nghiệp 
gà siống Hoà Bình (Hoà Bình) hiện đang cung cấp gà giống bố mẹ 
cho các xí nghiệp. các trang trại của các địa phương... 
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II. ĐẶC ĐIỂM CÁC GIỐNG GÀ VƯỜN LÔNG MÀU LABEL 
1. Đặc điểm chung các giống gà vườn lông màu Label 


Các giống gà vườn lông màu Label nhập vào nước ta có 
giống Sasso. giống ISA-JA.. (gợi tắt JA.„) của Pháp, giống Kabir 
của Israel. 

Các đàn sà thịt Label thương phẩm, gà bế mẹ. øà ông bà 
nhập vào nuôi ở các vùng trong điều kiện khí hậu nóng ầm và 
điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc của các vùng ở nước ta đều thể 
hiện thích nghỉ tốt. Gà giống bố mẹ, ông bà nuôi ở các xí nghiệp 
giống ở miền Bắc, miền Nam đều có tỷ lệ nuôi sống cao, sản 
lượng trứng, trứng giống, tỷ lệ ấp nở, gà con loại Ï đều xấp xi 
chuẩn giống của các hãng giống của Pháp và Israel. Gà thịt có tỷ 
lệ thân thịt, thịt đòi; thịt ức tương đối cao, thịt răn chắc, thơm 
ngon, có thể nói gần như thịt pà Ri, gà Hồ, gà Mía của ta, được 
người tiêu dùng ưa thích. Đặc biệt gà Label có bộ lông màu 
vàng, vàng đậm, nâu đỏ hoa vàng; có chân, mỏ, da đều vàng. Gà 
có tính chống chịu cao, ít bệnh tật. 

Trong chương trình giống quốc gia. các giống gà vườn 
Label được quy hoạch nuôi giữ chọn lọc tốt các đàn giống ông 
bà để cung cấp gà giống bố mẹ cho các vùng mở rộng quy mô 
đàn, với giá con giống bố mẹ rẻ bằng 1/3 giá nhập giống (nhập 
1 gà giống bố mẹ từ Isael giá 4.3 USD. tự sản xuất trong nước 
từ đàn giống ông bà, giá chỉ 1,4 USD, chưa tính tiền trợ giá 
giống hàng năm cho đàn gà giống ông bà, tính ra khoảng gần 
1.000 đ/1 gà =on giống bố mẹ). 


2. Đặc điểm giống gà vườn Kabir (Israel) 

Gà Kabir là giếng gà vườn nuôi bán công nghiệp của hãng 
Kabir chicks Israel, gồm nhiều dòng khác nhau. Đặc điểm nổi 
bật của gà Kabir là bộ lông màu nâu đỏ hoa vàng, chân, mỏ, da 
vàng, thịt ngon thơm, có vị ngọt mặn đậm đà được người tiêu 
dùng ưa thích. 

Gà Kabir có sức chịu đựng cao, ít bệnh tật. Sau 3-4 tuần úm 
nhốt trong chuồng, có thể chăn thả ở vườn, đồi, gà khoẻ mạnh. 
Gà phát triển nhanh (chỉ chậm hơn giống gà công nghiệp 7-10 
ngày nuôi), không đòi hỏi dinh dưỡng cao, từ 4-5 tuần tuổi có 
thể phối trộn 30-40% thức ăn hỗn hợp và 60-70% hạt ngũ cốc, 
sau 10 tuần tuổi đạt trên 2kg thể trọng. Gà Kabir có ưu thế về 
khả năng cho thịt, đẻ nhiều, ấp nở cao, chống chịu tốt với stress 
môi trường. 

Chỉ tiêu dữ liệu của hãng Kabir-Israel về đặc trưng của các 
đồng tổ hợp như sau: | 

- Dòng K2700: Tạo ra từ năm 1970 từ gà Rock trắng, có 
øen mọc lông nhanh, điểm chấm đen ở cổ, cánh gà có khả năng 
hấp thu thức ăn cao nên chỉ phí thức ăn thấp, sinh sản ấp nở cao, 
lớn nhanh, thân hình cân đối. chịu nóng, sức sống cao, có khả 
năne chống bệnh Leucosis (pà Tam Hoàng Trung Quốc có 
nguồn gốc từ dòng K2700 này). | 

- Đòng K400: Tạo ra từ năm 1950 từ pà Conish đỏ, có gen 
mọc lông nhanh, lông màu vàng và chân vạch đen nhạt, thân 
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hình cân đối, ngực rộng, lớn nhanh, khả năng sinh sản và ấp nở 
rất cao. Gà có sức sống cao, chịu nóng, chống chịu bệnh tật. 

_- Dòng K100: Tạo ra từ năm 1989, có nguồn gốc gà Tam 

Hoàng, có gen mọc lông chậm, lông màu vàng chấm đen, thân 
hình cân đối, sức sống cao, chịu nóng, chống chịu bệnh tỐt, gà 
sinh sản và ấp nở tốt. 
——- Dòng K900: Tạo ra từ năm 1970 từ gà Rock trắng, có gen 
mọc lông chậm, có điểm đốm đen, đẻ tốt, chu kỳ để kéo dài, ấp 
nở tốt. Gà lớn nhanh, thân thịt cân đối, chịu nóng, chống chịu 
siress môi trường, chống chịu bệnh. Chọn trống mái bằng màu 
lông phân biệt hoặc tốc độ mọc lông. 


Bảng 1. Một số chỉ tiêu năng suất các dòng 
\ : Trứng ã Tỷ lệ 
|. _ Đòng gà Tuân tuổi ng số Gà con/mái h Là Đụ 
(qua) trống mái 
K900 © (D) 29-70 T17 153,6 
K40 Ó (C) 
K400 © (B) 29-69 145,2 120,7 
” ` 
” ă 


K43 Ó (A) 
28-70 179 152,3 


8,5:100 


K2700 © (D) 
K27 Ó (C) 
K100 9 (B) 
K110 Ê (A) 
K940 © (B) 
GGK CC ' 
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Bảng 2. Chỉ tiêu năng suất tăng trọng và tiêu tốn thức ăn 
Gà thương phẩm Kabir, Label CTI 


Nuôi lẫn trống mái 


Thức ăn : Thức ăn 2 Thức ăn 
cho 1kg cho 1kg cho 1kg 
8 VOHQ | ¿¿ : x 
tang trọng tang trọng tang trọng 
lo 
1,61 
1,70 
1,81 
1,92 
2,04 


Hiện nay Xí nghiệp gà giống Châu Thành — Tổng công ty 
chăn nuôi Việt Nam đang sản xuất và cung cấp giống gà bố mẹ 
để tạo hai tổ hợp lai gà Kabir thương phẩm C1 „y1 g đều có 
lông màu đỏ và nâu nhạt. Năm 1999, gà Kabir CT,, đã HT Bộ 
Nông nghiệp và PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật với những đặc 
điểm: Lớn nhanh. đề nuôi, ít bệnh. tiêu tốn thức ăn thấp, thịt 
thơm ngon. Gà Kabir CT,, được Bộ Nông nghiệp và PTNT công 
nhận tiến bộ kỹ thuật năm 2001, so với Đ3/.1,,TH ĐầC] có 
năns suất tr ứng và tỷ lệ ấp nở của sà bố mẹ cao hơn 5- 7%, lại dễ 
nuôi hơn trone điều kiện chăn thả, thịt thơm ngon. Đồng thời 
năm 2001 Bộ Nông nghiệp và PT NT công nhận tiến bộ kỹ thuật 
- tổ hợp gã lai Kabtr x Ri. so với eà Rỉ khả năng tăng tr ỌNĐ CaO 
hơn gà Ri 6,0%, hiệu quả sử dụng thức ăn tốt hơn 10%, tỷ lệ thịt 
xẻ cao hơn 2-4%; về Lỷ lệ nuôi sống, chất lượng thịt thơm ngon, 
màu lông thì tương tự sà RI. 


12 


_3. Đặc điểm giống gà vườn ISA-JA.. (Pháp) 


Giống gà vườn ISA-IA.. do hãng Hubbard- ISA (Pháp) tạo 
ra được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng. Gà có ngoại hình 
đẹp; mào đơn, mỏ, chân, da màu vàng: thịt chắc đậm, thơm. 
ngon; chỉ phí thức ăn thấp: sức đẻ cao; ít bệnh và thích ứng với 
các phương thức chăn nuôi. 

Gà lớn thuộc các dòng ông nội (S,... S,„.) chuyển màu lông 
từ nâu sang nâu đỏ, lông đuôi màu đen, có tầm vóc lớn, ngực 
rộns, ở các dòng bà nội (S,,.. S„..) lông chuyển màu nâu sang 
nâu sẫm., cườm cổ đen, tầm vóc vừa phải, ngực rộng. Dòng ông 
ngoại (JA..) chuyển màu lông nâu xám sang nâu đỏ. lông đuôi 
đen, tầm vóc nhỏ. chân lùn. ngoại hình giống gà Ri. Dòng bà 
ngoại (1A..) là pà dòng mái nhưng có lông cổ tương đối dài, thân 
hình vừa phải nhưng ngực rất rộne, lông màu trắng. Ở đàn gà bố 
mẹ thì dòng bố có lông màu nâu, dòng mẹ lông màu nâu nhạt 
hơn. 

Gà thương phẩm thịt (HB,.., HB-S,..) có màu lông nâu như 
øà Ri, da mỏng, vàng, ít mỡ, chân, mỏ màu vàng. 

Trứng giống có tỷ lệ phôi cao 87-95%, nở 87,4%, gà con 
loại I đạt 83-87%, số lượng gà con của một mái đẻ 161-162. 
Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng 1763g, cho 10 quả trứng 
giống 2070g (Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam. 2000). Theo 
hãnp Hubbard-ISA thì mức tiêu tốn thức ăn/quả trứng giống hay 
øà con l ngày tuổi giống JA.. này là thấp hơn các giống pà lông 
màu khác từ 25-30%. là chỉ tiêu ưu tiên chọn lọc thứ 2 để tạo 
iống. 
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Giống gà vườn ISA-JA.. được Bộ Nông nghiệp và PTNT 
công nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép phát triển rộng rãi trong 
sản xuất chăn nuôi. 


Bảng 3. Một số chỉ tiêu năng suất 
(đàn giống bố mẹ nuôi ở Xí nghiệp gà giống Hoà Bình) 


Khối " cơ thể Tỷ lệ nuôi sống  ˆ suất đẻ 


(%)  ˆ 


2 Hậu bị Keng Sixg 
vị Chuẩn lúc 
1 n tuần 
là 20 tuần tuối 
= X 


2770 | 1620 | (2S,:2750 
9S„„:2600 

133,05| 123,56 

222,56| 215,86 


Ở đàn gà thương phẩm broiler 70 ngày tuổi có tỷ lệ nuôi 
sống 95,5%, tiêu tốn thức ăn 2,48-2,62 kg xấp xỉ chỉ tiêu của 
hãng pà giống (2,43-2,50 kg). Khối lượng gà thịt HB,... đạt 2303- 
2376g tương đương chuẩn (23258), cao hơn tổ hợp lai HB,.. đến 
10-15% do dòng trống S,„„ to nặng cân hơn. 

Tỷ lệ thân thịt của gà thịt 7§,24-78,79%, thịt ngực 18,02- 
18,76%, thịt đùi 20.27-20,81%, mỡ bụng 2.33-1,66%. 

Trên đây là các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thực tế đạt được từ 
các đàn gà bố mẹ, thương phẩm được cung cấp giống từ gà 
giống ông bà được Nhà nước cho nhập từ Pháp về nuôi ở xí 
nghiệp gà giống Hoà Bình đã có hiệu quả kinh tế cao. Gà giống 
vẤ mẹ sản xuất trone nước có giá thành bằng khoảng 1/5 giá 
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Thời điểm 


20 tuần tuổi 


A0 tuần tuổi 


46 tuần tuổi 
50 tuần tuổi 
66 tuần tuổi 


nhập nội trực tiếp, đã làm giảm giá thành gà con nuôi thịt. làm 
cho người nuôi sà giống, người nuôi gà thịt đều có lãi. 

4. Đặc điểm giống gà vườn Sasso (Pháp) 

Giống sà vườn lông màu Sasso do Hãng giống gà Sasso của 
Pháp tạo ra, đến nay có đến 1§ dòng trống khác nhau, và những 
đồng mang gen lặn hoàn toàn để lai với các dòng trống Sasso. 
Bước đầu cho ra dòng SA., để sản xuất gà lông màu bán công 
nghiệp vào năm 1985, tiếp đến là dòng gà lùn SA,, vào năm 
1989 để sản xuất gà Label và chăn nuôi ở trang trại. 

Gà dễ nuôi, có sức chống chịu tốt với môi trường xung 
quanh, được chăn nuôi thâm canh để sản xuất gà broiler bán công 
nghiệp hoặc nuôi quảng canh để sản xuất thịt gà chất lượng. 

Cià có lông nâu vàng hoặc nâu đỏ, chân, da, mỡ vàng, thịt 
chắc, thơm ngon, thích hợp với thị hiếu người tiêu dùng. 

Đông SA „ 

Gà có sức chống chịu cao với khí hậu khắc nghiệt nóng 
bức, khí hậu nhiệt đới, gà làn ăn ít thức ăn hơn, cho số lượng gà 
Con/mái cao và mang gen lặn hoàn toàn (gà broiler sinh ra luôn 
luôn tương tự như đòng trống). | 

Một số chỉ tiêu năng suất: 

Khối lượng cơ thể lúc 20 tuầntuổi _ 1.420g 

Khối lượng cơ thể lúc 24 tuần tuổi 1.6600 

Khối lượng cơ thể lúc 66 tuần tuổi — 2.265g 

Sản lượng trứng đến 66 tuần tuổi 1Ø7 quả 


Số lượng trứng giống 185 quả 


Số lượng gà con tính đến 66 tuần tuổi 161 con 


Tỷ lệ chết từ 0-20 tuần tuổi 2.5% 
Tỷ lệ chết từ 21-60 tuần tuổi 5% 


Thức ăn tiêu tốn tính đến 66 tuần tuổi 45.4kg 

Thức ăn tiêu tốn để sản xuất sà con 

tính bình quân từ 0-66 tuần tuổi 282 g/ngày 
Bảng 4. Chi phí thức ăn của gà thịt broiler Label 451N 


Ngay tuổi | Khối lượng cơ thể, g | Chỉ phí thức ăn cho 1kg tăng trọng, kg 
7 | 85 | 


14 | 170 
21 290 
28 440 
35 615 
| 42 | 810 
| 49 1.025 
56 | 1.250 
| 63 1.476 
LÔ 70 | 1.675 
77 1.860 
__ 84 2.025 
mm. 2160 _ 
Đông SA „, 


Đồng SA,, là dòng mái chọn lọc đê sản xuât gà broiler lông 
màu lubel. Có 3 loại gà mái SA.,: Loại bình thường, loại nặng 
cần và loạt mini (lùn). Tuỳ theo yêu câu sản xuât để chọn loại 
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thích hợp trong 3 loại gà mái SA... Gà có sức chống chịu cao với 
khí hậu nhiệt đới nóng bức. Gà mang gen lặn hoàn toàn (gà 
broiler sản xuất ra luôn luôn tương tự con bối). 

Một số chỉ tiêu năng suất 

Khối lượng cơ thể lúc 20 tuần tuổi 2.010p 

Khối lượng cơ thể lúc 24 tuầntuổi — 2.400g 

Khối lượng cơ thể lúc 66 tuần tuổi  3.100g 


Sản lượng trứng đến 66 tuần tuổi 187 quả 
Số lượng trứng giống 178 quả 
Số lượng gà con tính đến 66 tuần tuổi 150 con 
Tỷ lệ chết từ 0-20 tuần tuổi 3% 
Tỷ lệ chết từ 21-60 tuần tuổi 6% 


Thức ăn tiêu tốn tính đến 66 tuần tuổi 48kg 
_ Thức ăn tiêu tốn để sản xuất gà con 


tính bình quân từ 0-66 tuần tuổi 385 ø/ngày 


Bảng 5. Chỉ phí thức ăn của gà thịt broiler Label 431 


Khối lượng cơ thể, g 


435 


Chỉ phí thức ăn cho 1kg tăng trọng, kg 


17 


Gà Sasso có các dòng trụi lông cổ. Đối với 8à trụi cổ và gà 
trồng kích thước trung bình, hãng Sasso đưa ra các chỉ tiêu năng 
suất thu được ở gà broiler Label rouge nuôi chăn thả là con của 
dòng mái SA... Các định mức của gà Label được Bộ Nông 
nghiệp Pháp kiểm tra rất chặt chẽ và có các quy định sau: Sử 
dụng khẩu phần thức ăn có hàm lượng năng lượng và protein 
thấp giàu hạt ngũ cốc (70-80%); các điều kiện nuôi dưỡng đảm 
bảo mật độ, kiểu chuông, nuôi chăn thả, tuổi giết thịt trên §1 
ngày và chỉ có đòng SA.„„ là được phê duyệt để sản xuất 8à con Ì 
ngày tuổi Label. 

Ba giống gà lông mầu Label Kabir, JA.„„ 5asso có đặc tính 
chung giống nhau là đều thích hợp với phương thức nuôi bán 
chăn thả. Trong thực tế chăn nuôi của các xí nghiệp, trang trại, 
nông hộ thời gian qua đều đạt được năng suất cao, xấp xỉ chuẩn 
và có hiệu quả kinh tế. Quá trình chăn nuôi đã cho lại ø1ữa các 
dòng của các giống cho năng suất gà broiler Label cao hơn như: 


€ Kabir lai với © IA.. cho con lai táng trọng nhanh hơn, có 
thể khắc phục được một phần lông có phớt trắng ở lông cánh và 
chót đuôi. 


II. PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI 
1. Nuôi chăn thả 


Một số vùng các nông hộ đã nuôi gà lông màu Label theo 
phương thức chăn thả như các giống Øà nội, tìm kiếm môi ở sân 
VƯờn, đồng thời chú ý cho tăng Tượng thức ăn cho ăn thêm, 
chăm sóc tốt hơn nên gà phát triển tốt. Song với phương thức 
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nuôi chăn thả này chỉ nuôi với sô lượng gà ít, làm phụ để có 
thu nhập thêm. 


2. Nuôi bán chăn thả (nuôi bán công nghiệp) 


Phương thức này thích hợp cho nuôi gà thịt Label. Khu trại 
chăn nuôi có diện tích xây dựng chuông, có sân vườn càng rộng 
càng thuận lợi cho gà vận động tìm kiếm ăn rau cỏ xanh, giun 
dế... Vườn có rào bao quanh, chia các khoảnh cho gà các lứa 
tuổi và chia khu để luân phiên thả gà. Vườn có thể trồng cây ăn 
quả, rau cỏ v.v... cây có bóng mát (không trồng chuối vì độ ẩm 
cao). Chuỗồng gà cao ráo, sạch sẽ, thoáng, có cửa đóng mở để 
chủ động thả gà khi thời tiết tốt, phòng chống chuột rắn... Thức 
ăn cho gà đảm bảo chất lượng, cho ăn đủ định mức, vì sân vườn 
chủ yếu cho gà vận động (thịt chắc), lấy ánh nắng v.v... còn tim 
mồi ăn thêm là rất hạn chế. Gà thịt Label nuôi bản chăn thả Ở 
các trang trại, nông hộ một số vùng đạt được năng suất xấp xỉ 
chuẩn của các hãng gà vườn khuyến cáo, thịt chắc, thơm ngon. 


3. Nuôi nhốt (nuôi công nghiệp) 


Phương thức nuôi nhốt thích hợp cho chăn nuôi gà vườn. 
giống bố mẹ hoặc giống ông bà đảm bảo điều kiện chăn nuôi ổn 
định đầy đủ về thức ăn, nước uống, chuồng trại, vệ sinh phòng 
bệnh... để đạt năng suất để trứng cao, có số lượng gà con/mỗi 
mái đẻ tương đương chuẩn của các hãng gà giống khuyến cáo. 
Thực tế các đàn gà giống ông bà, bố mẹ nhập nội hoặc bố mẹ từ 
đàn giống ông bà giống Kabir, JA, Sasso nuôi ở các xí nghiệp gà 
giống đều đạt các chỉ tiêu nuôi sống, tỷ lệ đẻ, ấp nở đều cao. gà 
con bóng mượt. 
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Một số nông hộ không có vườn, nuôi gà thịt Label nhốt 
công nghiệp, gà mau lớn, tỷ lệ nuôi sống cao, nhưng thịt mềm: 
không chắc bằng pà có thả vườn. 


IV. DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN 


1. Dinh dưỡng 


4) Prole1m: 

Protein tham gia cấu tạo tế bào, là thành phần quan trọng 
của sự sống, chiếm đến khoảng 1/5 khối lượng cơ thể gà, 1/7-1/8 
khối lượng trứn. Tế bào trứng, tính trùng gà, sản phẩm thịt, 
trứng đều cấu tạo từ protid. Không đủ protein trong khẩu phần 
thức ăn thi gà giảm tăng trọng, giảm đẻ. Protein tham gia cấu tạo 
các men sinh học, các loại hoóc mon làm chức năng xúc tác, 
điều hoà quá trình đồng hoá các chất đỉnh dưỡng trone cơ thể 
động vật. Protein cũng cung cấp năng lượng cho cơ thể. 

Protein được cấu tạo từ các axit amin. Axit amin gồm 2 
nhóm: Axit amin không thay thế và axit amin thay thế. 

* Axit amin không thay thế là axit amin thiết yếu, {TOnE cơ 
thể động vật không tổng hợp được, phải do nguồn thức ăn đưa 
vào, gồm 10 loại cho gia cầm: Arginmn, histidin, leucin, 
Isoleucin, phenylalanmn, valn, treon, lyzin, methionin, 
tryp(ophan. Đối với gà dò thì còn rất cần ølycIn. Trong các loại 
axIL amin này thì lyzin, methionin là hai loại quan trọng hàng 
đầu cho gà. | 

Lyzin là axit amin quan trọng trong sinh trưởng, sinh sản, 
cần cho tổng hợp nucleoproteid, hồns cầu, trao đổi azot, tạo sắc 
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tố melanin ở lông, da. Thiếu lyzin làm giảm tốc độ chuyển hoá 
canxi, phospho, gây còi xương; làm øiảm hồng cầu, cơ thoái hoá, 
rối loạn sinh dục, làm cho gà chậm lớn, giảm năng suất thịt, trứng. 


Lyzin có nhiều trong các loại nguyên liệu thức ăn như bột 
cá (8,0%), sửa khô VỆ 9%), đỗ tương (5,9%), men vi sinh 
(6,8%)... Nguồn lyzin tông hợp từ vi sinh vật được bổ suHE vào 
khẩu phần thức ăn khi cân bằng thiếu lIyzin hoặc muốn giảm 
nguồn protein động vật như bột cá, bột đầu tôm v.v.. 


Methionin là một axit amin quan trọng có chứa lưu huỳnh 
ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cơ thể, chức năng øan, thận. 
điều hoà trao đối lipid, chống mỡ hoá gan, cần thiết cho sự sinh 
sản tế bào, tham gia quá trình đồng hoá, dị hoá trong cơ thê. 


Thức ăn thiếu methionin làm giảm tính thèm ăn, sà ăn ít 
- dẫn đến thiếu máu, giảm sự phân huỷ chất độc thải ra ngoài, hạn 
chế tổng hợp hemoglobin, cơ thoái hoá, gan nhiễm mỡ. 

Bột cá, sữa khô tách bơ, khô dầu hạt hướng dương nhiều 
methionin (2.4-3,2%), trong hạt ngũ cốc thì ít. 

* Axit amin thay thế sôm các loại alanin, aspaginin, cysin, 
asparic, glycin, axit glutamic, hydroprolin, semn, prolm, 
tyroZin, cirulin, cys(ein và hydroxylHzin. Cơ thể øia cầm, gà có 
thể tổng hợp được các axit amin này từ các sản phẩm trung gian 
trong quá trình trao đổi axit amin, axit béo và từ hợp chất chứa 
nhóm amino... 


b) Năng lượng: 
Nguồn năng lượng từ các chất hữu cơ trong thức ăn hydtal 
carbon (bột đường), lipid, protein cung cấp cho cơ thể động vật 


Bị} 
XÃ 
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duy trì thân nhiệt. hoạt động sống. sinh trưởng, nuôi bào thai, đề. 
trứng... Một đặc điểm của la súc, øia cầm chứa năng lượng là 
khi dư thừa được dự trữ tronp cơ thể thành mỡ mà không bị thải 
ra ngoài. Năng lượng có các dạng: Năng lượng tổng SỐ, nắng 
lượng thuần, năng lượng tiêu hoá, năng lượng trao đổi. Thức ăn 
gà, gia cầm khác, năng lượng được biểu thị bằng đơn vị năng 
-_ lượng trao đổi vì rằng khi xác định năng lượng trong phân thì đã 
bao gồm cả năng lượng nước tiểu, việc tách axit uric để xác định 
năng lượng của nó rất tốn kém và không cần thiết. 


Năng lượng trao đổi được tính bằng kilocalo (KCal). Khi 
đốt chây hoàn toàn trong “bom” (dụng cụ đốt) một loại thức ăn 
hữu cơ nào đó sẽ piải phóng một lượng năng lượng tổng số nhất 
định: 

lpplucidcho 4,1 KCai 
lg protein cho 5,65 KCal 
lplipidcho 9,3 KCail 

Lượng thức ăn hàng ngày gà thu nhận có tỷ lệ nghịch với 
hàm lượng năng lượng trong khẩu phần khi thức ăn có năng 
lượng cao gà ăn ít hơn, thức ăn có năng lượng thấp gà ăn nhiều 
hơn. _ 

Nhu cầu năng lượng cho gia súc, gia cầm bao gồm năng 
lượng duy trì mọi hoạt động sống, cho trao đối chất v.v... và 
năng lượng phát triển cho sinh trưởng, sinh sản. Đối với 8à con 
nhu cầu năng lượng tương đối cao, nhất là gà thịt broiler đến 
3000-3300 KCal/kg thức ăn hỗn hợp, dưới mức đó øà chậm lớn, 
gầy. Đối với gà đẻ thì đòi hỏi năng lượng thấp hơn, dưới 3000 
7 
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KCal/kg thức ăn hỗn hợp để gà mái không béo quá giảm đẻ, 
thường giao động Ở mức năng lượng 2700-2900 KCal/kp, mùa 
hè nóng chỉ 2700-2750 KCal/kg, mùa rết cao hơn. 

Thức ăn ngũ cốc, củ giàu năng lượng. 

€) VItam1n: 

Vitamin bao gồm các hợp chất hữu cơ tham gia vào hoạt 
động sinh lý, sinh hoá trong cơ thể gia cầm làm xúc tác trong 
quá trinh chuyển hoá các chất dinh dưỡng, các hoạt động của 
các hoóc mon và enzyme và tham gia thành phần cấu tạo nên số 
lớn các chất này. 

- Vitamin A: 

Vitamin A được gọi là vitamin của sự sinh trưởng. Hoạt 
tính cơ bản của vitamin A là kích thích sinh trưởng và hoạt động 
dinh dưỡng, bảo vệ các tế bào biểu mô, cụ thể: 

+ Tham gia quá trình trao đổi chất trong cơ thể. 

+ Phát triển và bảo vệ cấu trúc của các tế bào biểu mô (da 
và niêm mạc). 

+ Tăng cường sức chịu đựng, đề kháng chống những nhiễm 
khuẩn của niêm mạc mắt, hệ hô hấp, ruột. 

Gà không tiếp nhận được vitamin hoàn chỉnh mà ở dạng 
tiền vitamin A (provitamin) để tổng hợp thành vitamin À trong 
cơ thể. 

Thiếu vitamin A thể hiện: 

"- Ở øà con thấy rõ ở øà 4-6 tuần tuổi: Yếu, chậm lớn, co 
giật, gầy, lông dính bết, rõ nhất là tốn thương ở mắt: Chảy nước 
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mắt có màng bã đậu và mủ ở kết mạc, nếu bị nhiễm khuẩn thứ 
cấp sẽ làm cho øà bị mù. 


+Ở øà lớn gà yếu, xù lông, đẻ giảm, trứng nở thấp; mũi, 
mắt có thanh dịch chảy ra làm 2 mí mắt dính lại, càng thiếu 
vitamin A dịch này thành màng đục, bã đậu trắng nhờ nhờ che 
con ngươi, gà bị mù (tương tự bệnh sổ mũi truyền nhiễm mãn 
tính). | | 

Các tuyến dịch ở da, khoang hầu và thực quản có hiện 
tượng chai và teo, ở niêm mạc vòm họng trên có mòng casein, 
có thể lan đến thanh quản, họng, thực quản giống bệnh tích đậu 
gà thể ướt, cạy dễ bong và không chảy máu. 


Cung cấp bổ sung vitamin A cho gà chủ yếu là tính đủ hàm 
lượng trong premix vitamin (hỗn hợp các loại vitamin tổng hợp) 
cho từng loại gà: Gà non 1000-1500 UI/kg thể trọng, với øà lớn 
trưởng thành 2000-3000 UI/kg thể trọng. Vitamin A dễ bị nhiệt 
độ, ẩm độ phá huỷ nên phải bảo quản tốt pfemix vitamin, quá 
hạn là không đảm bảo. 

Lúc thiếu vitamin A sà giống đã gầy yếu, nếu có dầu cá bổ 
sung theo liều lượng thì rất tốt. Gà chăn thả thường ấn rau cỗ 
tươi tự tìm kiếm, _. khi bị thiếu vitamin A. Nhưng nếu không có 
sân vườn rộng cây có cho gà ăn thì phải cho ăn thêm rau bèo, 
premix vi(amin hàng ngày nhất là mùa đông rau cổ hiếm. 

- Vitamin D: 

Lầ vitamin cần cho chống bệnh còi Xương ở gà con và mềm 
Xương ở gà trưởng thành. Vitamin D tham gia quá trình chuyển 
hoá canxi và phospho trong máu, tham gia sự điều chỉnh trao đổi 
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protein, øÌucid... cho nên cũng như vitamin A là viiamin của sự 
sinh trưởng. 

Tiền vitamin D có ở da khi tiếp xúc ánh nắn ø mặt trời được 
chuyển hoá thành vitamin D,. Loại vitamin D, được sử dụng ở 
người và pia cầm, có nhiều trong lòng đỏ trứng, sữa, dầu gan cá. 
Vitamin D, dễ bị phân huỷ trong thức ăn chứa chất béo, khi tiếp 
xúc với muối, bột sò, bột xương, cho nên không được trộn 
vitamin D, lẫn với các chất khoáng, mà trộn trước với ngô, cám, 
bột rau cỏ. 

Thiếu vitamin D gà con mệt mỏi, xoã cánh, kém ăn, hay mổ 
các vật lạ, chân yếu, khập khễnh, thích nằm, đứng dậy khó khăn 
thể hiện còi xương rõ, ở gà lớn xương mủn (osteomalacia), đẻ 
kém, trứng có vỏ mỏng, rồi mềm, gà liệt, trứng ấp nở kém. Gà có . 
đáng đứng giống chim cánh cụt. Cuối cùng xương lưỡi hái, mồ và 
móng chân bị mềm, có thể uốn xương sườn cho cong lên nối với 
xương ức và xương sống làm cho hộp ngực nhỏ và hẹp lại. 

Nguồn vitamin D rất đồi dào khi ánh sáng mặt tười tác động 
lên da con vật thúc đẩy sự tổng hợp vitamin D ngay trong cơ thể, 
mà nước ta thì ánh sáng mặt trời có cả 4 mùa. Chuông gà làm _ 
nơi sáng sủa nhiều ánh nắng. Vitamin D có nhiều trong dầu gan 
cá, một số loại thực vật có tiền vitamin Ð. 

Gà con cần 2000-2200; sà mái 1500 U1/kg thức ăn. 

Bổ sung vitamin D bằng premix vitamin có chứa vitamin D, 
nếu có dầu san cá bổ sung thì tốt. Nuôi gà thả thường ít bị thiếu 
vitamin D. 
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- Vitammn E (tocoferol): 

Vitamin E được gọi la vitamin của sự sinh sản, gồm ba 
thành phần là tocoferol œ, B, y, trong y-tocoferol có hoạt tính 
sinh học cao hơn 2 loại kia, dễ tổng hợp và thường dùng trong 
chữa bệnh thiếu vitamin E. 

Vitamin E ngăn oxy hoá vitamin giảm tiêu hao trong quá 
trình trao đối chất, ngăn sự oxy hoá làm các axit béo, bão hoà 
tạo thành perocid. Vitamin E giúp bình thường hoá sự trao đối 
chất lổng giữa các mạch máu vào tế bào mô liên kết không gây 
nên hiện tượng thuỷ thũng (edeme). 

Thiếu vitamin E gà trống nhảy mái kém, trứng thụ tỉnh 
thấp, ấp nở kém, còn ðây ra nhữn não ở gà con, tạng r1 dịch, loạn 
dưỡng cơ ở gà. Nếu thiếu vitamin E kéo dài øà con chết, gà 
trống teo dịch hoàn, øà mái teo buồng trứng. 

Khi thiếu vitamin E chưa trầm trọng thì bổ sung kịp thời 
các triệu chứng sẽ hết. Với liều 300 UI vitamin E chống được cả 
dạng rỉ địch gây phù thũng ở tế bào hạ bì, ở dạng nhữn não thì 
khó chữa. 

Nhu cầu vitamin E tron thức ăn: 


Gà con 0-4 tuần tuổi 25 UI/kg thức ăn hỗn hợp. 


Gà 4-10 tuần tuổi 30 U1U/kg thức ăn hỗn hợp. 
Gà đề 23 UU/kg thức ăn hỗn hợp. 


lrong ngũ côc mọc mâm nhiều vitamin E: Ngô mầm, thóc 
mâm, giá đỗ... cho gà sinh sản ăn. Đối với gà trống, lúc cần phải 
tiêm bố sung vitamin E. 
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- Vitamin B, (tamin): 

Vitamin B, là chất bột trắng, dễ tan trong nước, được hấp 
thụ ở đường ruột không cần dịch mật. nội tiết tố corticosteroid 
kích thích sự hấp thu vitamin B,. Vitamin B, duy trì hoạt động 
bình thường của hệ thần kinh, chống viêm đầu các dây thần 
kinh, tham gia trong quá trình trao đổi chất của lipid, glucid, 
protein, cố vai trò quan trọng trong trao đổi plucid và 
decarboxyl tăng thèm ăn và hoạt động của các men tiêu hoá, làm 
tăng hấp thụ đường ở ruột. 

Thiếu vitamin B, gà kém ắn, thể trọng sút, xù lông, mất 
điều vận, bước không vững, cơ co giật, đầu tiên từ các ngón 
chân đến các cơ duỗi của chi dưới, cánh và cổ, gà nằm liệt một 
chỗ, chân gập ra đẳng sau, cổ vươn lên, đầu vẹo ngược ra sau 
øây (Op1SfOtOrO). 

Gà bị liệt thần kinh ngoại biên, thần kinh trung ương, cơ 
tim to và đãn, thần kinh thị giác cũng liệt, EnD thũng dưới da, 
ruột và dạ dày tuyến teo. 

Nguồn vitamin B, có nhiều trong men bia, mầm hạt ngũ 
cốc, bột mì, cám gạo, hạt họ đậu, sữa, thịt, thận. Bổ sung các 
loại thức ăn này trong khẩu phần phòng được suy thiếu vitamin 
B, nhất là các loại men bia 2-5%. Nhu cầu vitamin B, trong thức 
ăn: Gà con 2,2, gà lớn và gà để 1,8-20 mg/kg. Khi chữa bệnh 
thiếu vitamin B, thì bổ sung 5-10 mg/ngày cho gà con, 10-30 
mg/ngày cho gà lớn. 
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- Vitamin B, (iboflavn)) : 


Vitamin B, có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi 
chất của glucid, lipid và protein, tham gia vào quá trình oxy hoá 
khử. mắt xích quan trọng của dây chuyền hô hấp. 


Thiếu vitamin B„ gà kém ăn, chuyển hoá thức ăn giảm. lông 
mọc không đều, ia chảy, chậm lớn, gầy nhanh, chân yếu, đi bằng 
đầu gối, các ngón chân quắp vào, đa viêm nhất là vùng cổ, đầu. 
Giác mạc mắt đục và đỏ. Gà giảm đẻ, phối bị phù thũng, gà còi 
cọc, lông øà con mọc không đều. Cơ đùi và cơ chân teo, da sần ' 
sùi, ướt, các cụm thần kinh ở đùi, cánh mềm, to ra. Cần phân 
biệt các hiện tượng trên với các bệnh Marek, viêm khớp truyền 
nhiễm. 

Cho gà ăn thêm rau xanh, nấm men, thóc, ngô mầm, bổ 
sung premix vitamin trong đó có vitamin B,. Nhu cầu vitamin B, 
cho gà con 3,5-4, gà sinh sản (để giống) 4-5, gà đẻ trứng thương 
phẩm 2,2-2,5 mg/kp, có thể pha vào nước cho uống hoặc tiêm 
khi thiếu B,. 

- Vitamin B,, (cianocobalamina): 

Vitamin B,„ là thành phần của nhóm B complex, là vitamin 
duy nhất trong phân tử có mang nguyên tử khoáng “coban” tham 
gia tạo ra chất chống thiếu máu ngay từ dịch dạ dày. Vitamin B,, 
tham gia vào quá trinh trao đổi chất lipid, glucid và protein, kích 
thích ăn ngon, sinh trưởng và sinh sản. 

Vitamin B,„ tồn tại trong tự nhiên do sự tổng hợp của các 
vi khuẩn, thức ăn thực vật không có vitamin này. Trong thức ăn 


28 


động vật như bột thịt, bột cá... phân gia súc, gia cầm có 
vitamin B... 

Thiếu vitamin B,, gà chậm lớn, còi, xù lông, lông mọc : 
không đều, tỷ lệ ấp nở giảm, phôi thường bị chết vào 17 ngày ấp 
và có chân xù xì, teo cơ, xuất huyết. 

Khẩu phần cần có thức ăn từ nguồn động vật như bột cá, bột 
thịt... khi giảm tỷ lệ thức ăn đó thì phải bổ sung vitamin B,„ cân 
đối trong premix vitamin. 

Gà thả vườn kiếm ăn bằng bắt giun dế, vi sinh vật khác... là 
loại thức ăn giàu vitamin B., có thể đáp ứng nhu cầu cho gà. Khi 
nuôi gà chất lượng thịt sạch bằng thức ăn từ nguồn thực vật í thì 
cần bổ sung B,„ trong premix với hàm lượng cao hơn. 

- Vitamin C (axit ascorbic): 

Vitamin C có vai trò trong hô hấp tế bào, trong trao đối 
protein, lipid, hydrat carbon và nhất là làm vô hiệu hoá các sản 
phẩm độc tố sinh ra trong quá trình trao đổi chất, chống bệnh 
scorbut, chống béo, giảm tiết hoóc mon của tuyến thượng thận là 
corticosterol (hoóc mon này làm tăng trao đổi đường, tăng 
đường huyết). | 

Thiếu vitamin C trong thức ăn nuôi øà gây bệnh xơ cứng 
động mạch, chảy máu dưới da và cơ, sức Kháng bệnh yếu. Trong 
cơ thể gà và gia cầm khác tổng hợp được vitamin C nên thường 
khôns biểu hiện bệnh thiếu vitamin C và premix vitamin không 
có thành phần vitamin C. Tuy vậy, bổ sung vitamin C vào thức 
ăn gia cầm có ảnh hưởng tốt đến năng suất sản phẩm. 
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Nhu cầu vitamin C€ ở gà con 500, gà mái 30-60 mg/kg thức 
ăn, thời tiết nóng trên 30C bổ sung 50-100 mg/kg thức ăn. 
Vitamin C có nhiều trong rau xanh, cỏ non, củ quả. Gà chăn thả 
ăn rau cô xanh tươi tăng nguồn vitamin C. 

đ) Chất khoáng: 

Là thành phần chủ yếu của bộ xương, gồm nhóm khoáng đa 
lượng và nhóm khoáng vi lượng. 

- Khoáng đa lượng: 

+ CanxI (Ca) ở trong cơ thể động vật chủ yếu ở dạng 
phospho canxi và carbonat canxi. Thành phần chính của xương 
là canxi, trong vỏ trứng đến 98% carbonat canxi. Canxi cần cho 
sự đông máu, điều hoà nh thẩm thấu của màng tẾ bào, cho sự 
co bóp của im, cho hoạt động thần kinh. Phần lớn canxi hấp thu 
đảm bảo hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể, dự trữ vào 
xương khoảng 20%, còn lại thải ra ngoài. Lượng canxi dự trữ Ở 
xương khi cần thiết được huy động cho cấu tạo vỏ trứng ở gà. Tỷ 
lệ Ca/P trone thức ăn được cân đối 2/1 cho gà con, 9/1 cho gà 
đẻ. Nhu cầu canxi trong thức ăn I-1,2% cho gà con, 0,9-1,0% 
cho gà dò, 3,5-3.8% cho gà đẻ. Thiếu canxi ảnh hưởng lớn đến 
sinh trưởng, sinh sản của gà: Còi xương, vẹo xương lưỡi hái khi 
gà đẻ cao, để trứng non vỗ mềm, không vỏ, vỏ mỏng dẫn đến 
không đẻ. Bột đá, bột sò, bột xương là nguồn khoáng canxi cho 
gà. Chăn nuôi gà bán chăn thả, chăn thả cần có sẵn máng đựng 
các loại khoáng đá sồi v.v... cho gà thêm ngoài việc gà tự tỉm 


kiêm ở sân vườn. 
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+ Phospho (P) là thành phần cấu tạo xương, giữ cân bằng 
độ toan kiềm trong máu và tổ chức khác trong cơ thể. Sự trao 
đổi phospho gắn với trao đổi canxi, kali trong cơ thể, phospho 
có vai trò trong trao đổi lipid, axit amin, hydrat cacbon, trong 
hoạt động thần kinh. 

Thiếu phospho trong thức ăn làm giảm tính thèm ăn của gà, 
pây xốp xương, còi xương, đẻ trứng vỏ mỏng, gà trống kém đạp 
mái. Bột cá, bột xương, dicalciphosphat giàu phospho. Phospho 
từ nguồn thức ăn động vật thì tỷ lệ hấp thu cao 95-100%, từ 
nguồn thực vật chỉ 30-35%, còn lại ở dạng phosphophytuin không 
hấp thụ được. Tỷ lệ phospho trong thức ăn gà con trên 0,5%, sà 
lớn 0,45-0,5%. . 

+ Mapgiê (Mg) là thành phần tham gia cấu tạo xương, có 
trong thành phần của enzyme hexokynaza, có vai trò trong trao 
đổi glucid. Thiếu Mg sự hấp thu canxi, phospho của gà giảm, 
hoạt động cơ bắp không điều chỉnh được, đẻ øiảm, chậm lớn. 
Nhu cầu Mg cho gà các lứa tuổi 550 mg/kp thức ăn. 

- Khoáng vi lượng gồm 7 nguyên tế được tiêu chuẩn hoá 
trong thành phần dinh dưỡng thức ăn gia cầm là sắt (Fe), đồng 
(Cu), mangan (Mn), coban (Co), selen (Se), kẽm (Zn), Iode (1). 

+ Sắt (Fe) tham gia thành phần cấu tạo da, lông, cơ, hồng 
cầu, tạo các axit béo, axit amin có chứa lưu huỳnh... Thiếu sắt 
gây bệnh thiếu máu, chân mỏ gà con nhợt nhạt, gà mái mào tái, 
lông xù, để sút. Sắt trong thức ăn cho gà con, gà dò 88 mp/kp 
thức ăn. 
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+ Coban (Co) rất quan trọng trong cho tạo vitamin B,, tức là 
có vai trò kích thích tạo máu. Coban có vai trò trong trao đối chất 
và tăng trưởng của gà. Thiếu Coban gây thiếu vitamin B.„, giảm 
đồng hoá hydrat carbon, protein, trao đổi năng lượng, gà giảm 
tính thèm ăn. Coban có nhiều trong thức ăn từ nguồn động vật. 

+ Đồng (Cu) có vai trò làm tăng hấp thu sắt cho tạo 
hemoglobin của hồng cầu, vì vậy bổ sung sắt vào thức ăn đồng 
thời đi đôi với bổ sung đồng. Đồng tham gia tạo các enzyme oxy 
hoá cho nên có quan hệ đến quá trình hô hấp của mô bào. Đồng 
tham gia tạo sắc tố đen melanin. 

Thiếu đồng gây giảm hấp thu sắt, gây rối loạn về xương, 
lông biến màu, rụng lông, da nhợt nhạt, vỏ trứng mỏng và không 
bóng mịn, øà chậm lớn. Nhu cầu đồng cho các loại gà 11 mg/kg 
thức ăn. 

+ Mangan (Mn) có vai trò trong chuyển hoá canxi và 
phospho, cần cho cấu tạo xương, tạo vỏ trứng, trao đối protein, 
các axit amin... Mangan ảnh hưởng đến hoạt động tính dục của 
øia cầm. Thiếu mangan làm gà bị bệnh vẹo xương, trong máu và 
xương bị giảm men phosphotaza ảnh hưởng đến cốt hoá xương, 
sưng các khớp, vỏ trứng mỏng. tỷ lệ đẻ giảm, tỷ lệ phôi chết 
tăng nên ấp nở giảm, chân øà con yếu. Mangan có nhiều ở các 
dạng muối mangan: MnSO,, MnCO., MnCI, trong các loại thức 
ăn khác. Nhu cầu Mn cho gà các lứa tuổi 55 mg/kg thức ăn. 

+ Kẽm (Zn) có vai trò tham gia trao đối hydrat carbon, 
lipid. tạo máu, điều hoà chức năng sinh dục. Kẽm cần cho hình 
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thành enzyme, hoạt động của tuyến giáp, bảo vệ da, mắt, cần 
cho sự phát triển lông, tăng tỷ lệ đẻ và ấp nở. 

Thiếu kẽm trong thức ăn làm gà giảm sự sinh trưởng, hoàn 
thiện xương, mọc lông, khớp xương dễ bị sưng, da bị hiện tượng 
keratoris kém đàn hôi, phôi phát triển chậm, tỷ lệ ấp nở thấp, 
giảm tính thèm ăn. Kẽm có trong hợp chất vô cơ ZnO, ZnSO, và 
trong bột cá. Nhu cầu kẽm cho gà con dưới 4 tuần tuổi 44 mø/kg 
thức ăn, sau 4 tuần 33mg, chú ý là kẽm độc nên không cho gà 
quá liều. 

+ Selen (Se) có vai trò trong trao đổi và hấp thu vitamin E, 
phòng bệnh ỉa chảy. 

Thiếu Selen trong thức ăn làm gà chậm lớn, đẻ giảm, tỷ lệ 
phôi giảm, ấp nở kém, gà trống đạp mái kém, sử dụng vitamin E 
bị kiềm chế. 

Nhu cầu selen cho gà con, gà dò 0,1-0,15 mg/kg, cho gà đẻ 
0,15 mg/kp thức ăn. 

+ lod Œ) có vai trò duy trì chức năng của tuyến giáp trạng 
bằng sự tham gia sản sinh hoóc mon tyrozin điều hoà sinh 
trưởng, sinh sản và trao đổi chất trong cơ thể gia cầm. 

Thiếu Iode trong thức ăn gây hiện tượng “Goiter” làm 
tuyến giấp trạng tăng trương dẫn đến tăng tyrozin gà giảm đẻ, 
phôi kém, nở thấp. Bột cá có nhiều Iode, có Iode tổng hợp 
loduakali (K]). 

Nhu cầu Iode cho øà con 0,37 me/kg, gà đẻ 0,15 mg/kp 
thức ăn. 
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2. Các loại nguyên liệu thức ăn 

4) Nguyên liệu thức ăn thực vật g1làu bột đường: 

Thóc, neô, cao lương, kê, mì, sắn, khoai, cám... nhiều bột 
đường hydrat carbon, glucid chiếm tỷ lệ lớn trong thành phần 
thức ăn hôn hợp gia súc, øia cầm đến 50-60%, 

Ngô là thức ăn cơ sở của gà, tỷ lệ trone khẩu phần thức ăn 
đến 50-70%. Ngô có năng lượng cao nhất trong các loại ngũ 
cốc: 3300-3450 KCal/kg, protein 8-10%, ngô vàng nhiều 
caroten (tiền vitamin A) làm da gà vàng, lòng đỏ vàng, thịt 
ngon. Axit amin ở ngô thấp nhất là lyzin chỉ 3% trong protein 
của ngô, nghèo khoáng. Ngô giàu bột đường, mỡ cao (4,5%) nên 
khi gặp độ ẩm cao quá 15% là bị nắm mốc xâm nhập, hạt bị đầu 
đen là đã có độc tố aflatoxin 8ây ngộ độc làm chết gà con hàng 
loạt, gà mái giảm đẻ. Phải phơi khô cho ngô có độ ẩm dưới 13%, 
bảo quản tốt nơi khô ráo, thông thoáng. 

Thóc cho gà dò, gà để ăn có thể đến 10-20%, thóc mọc 
mầm cho sà trống, gà để ăn có nhiều vitamin E, B,, nhiều 
cnzyme tiêu hoá tỉnh bột,.kích thích đạp mái, đẻ trứng, tỷ lệ phôi 
cao, nở cao. Thóc có tỷ lệ bột đường 59-60%, năng lượng trao 
đổ 2500-2550 KCal/kg. Thóc cho gà ăn không quá tỷ lệ trên vì 
có vỏ chứa silic không tiêu, thường xay bỏ trấu lấy sạo lức làm 
thức ăn thì rất tốt vì còn cả cám ðlàu vitamin nhóm B. 

K©, Cao lương ở các vùng trung du, miền núi là loại thức ăn 
có mùi vị thơm, gà thích ăn, năng lượng tương đối cao 2670- 
3100 KCal/ks, protein thô 9-10%, có thể trộn 35-40% vào thức 
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ăn gà. Hiện nay sản lượng chưa nhiều. cần khuyến khích phát 
triển ở các nông hộ trồng ở các vườn đổi làm thức ăn tốt nuôi gà. 

Ngoài ra, các loại khoai lang, sắn có nhiều ở các vùng đồng 
màu, trung du, miền núi đều có tỷ lệ bột đường cao. Năng lượng 
của khoai lang 2643-2793 KCal/ks. Sản lượng khoai sắn của 
các vùng khá lớn là nguồn thức ăn chăn nuôi, đối với gia cầm 
bột khoai sắn khô trộn vào thức ăn với tỷ lệ thích hợp 5-20% 
được bổ sung axit amin lyzin, methionin cho kết quả tốt. Sắn 
khô khi phơi đã được nhiệt khử làm giảm axit cyanhydric 
(HCN) gây độc. 

b) Nguyên liệu thức ăn thục vật giàu protein: Bao gồm các 
loại đậu, lạc có giá trị sinh học cao: 

Đỗ tương là thành phần chủ yếu protein cao trong thức ăn 
gia cầm; tỷ lệ protein trong bột đỗ tương 36-39%, trong khô đỗ 
tương đến 44-47%, năng lượng của hạt 3380-3400 KCal/kp, của 
khô dầu 2250-2850 KCal/kg. Lyzin có tỷ lệ cao trong đỗ tương 
2,9-3%. Trong thức ăn hỗn hợp gà con, gà broiler 15-20% đỗ 
tương rang, 30-35% khô đỗ tương, cho gà hậu bị, gà đẻ thường 
dùng khô đỗ tương từ 15-20% và 24-25% tương ứng, vì ít đầu 
tránh béo. Đỗ tương phải rang, ép dầu để nhiệt khử chất độc axit 
cyanhydrc (HCN). Mùi vị khô đỗ tương, đỗ rang thơm ngon gà 
rất thích ăn. 

Lạc: Ép lạc lấy dầu, khô lạc dũng cho chăn nuôi rất tốt là 
nguồn protein thực vật cho gia súc, pia cầm. Khô lạc nhân có 
45-46% protein, 6-7% lipid, năng lượng cao 2900-3000 
KCal/kp. tỷ lệ pha trộn thức ăn gà 29-35%. Khô lạc dễ mốc 
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nhiều độc tố aflatoxin độc cho gà, cần bảo quản tốt, loại bỏ số 
khô lạc bị mốc, tuyệt đối không cho gà ăn. 

Ngoài ra, còn có các loại khô dầu hạt bông, tỷ lệ protein thô 
37-38%; khô cắm ép có tỷ lệ protein 15%... thường dùng cho gà 
lớn vì tỷ lệ xơ tương đối cao 9-11%. 

c) Nguyên liệu thức ăn động vật giàu protern: Có bột câ, bột 
thịt, bột xương, bột xương thịt, bột mấu... 

Bột cá chủ yếu chế biến từ cá biển có tỷ lệ protein cao 55- 
65%, năng lượng 2850-2900 KCal/kg, có đủ các loại axit amin 
không thay thế, lyzin 4,8-5,2%, methionin 1,6-1,8%, cystin 0,6- 
0,8%, tỷ lệ Ca và P đều cao 4,5-5% và 2,2-2,5% tương ứng và tỷ 
lệ hấp thu gần như hoàn toàn. Cho gà con tỷ lệ bột cá 10-12%, 
gà đò 6-8%, gà đẻ 7-8%, gà broiler trước khi mổ thịt 3-5 ngày 
không cho bột cá để tránh mùi tanh. Các vùng nhiều ao hồ, 
ruộng nước... có thể nuôi phát triển cá nước ngọt, đánh bắt phơi 
sấy nhiều, giã làm bột cá rất tốt. Khi dự trữ kho phải thoáng, 
tránh ẩm bột cá dễ nhiễm khuẩn E.coli và Samonella gây bệnh 
đường ruột cho gà. | 

Bột thịt, thịt xương, xương thịt, mẫu có chất lượng gần như 
bột cá tốt. Tỷ lệ protein bột thịt 55-60%, bột thịt xương 49-50%, ở 
bột xương thịt 43% protein, 14,5% canxi, 4,5% phospho, chủ yếu 
để cân bằng Ca và P trong khẩu phần. Bột máu có tỷ lệ protein 
cao 80% thường cho 2-3% thay cho bột cá nuôi gà thịt broiler. 

Nuôi psà thịt Label bán chăn thả với mục đích nuôi gà sạch 
chất lượng cao chỉ dùne thức ăn nguồn protein thực vật các loại 
đậu đỗ thì cần tính toán cân đối bổ sung các axit amin thiết yếu, 


36 


trước hết là L-lyzin và DL-methionin, sau này khi có giá thành 
hợp lý có thể thêm tryptophan cho gà nuôi thịt. Ở các nông hộ 
nuôi thả, bán chăn thả có thể bổ sung các loại rau bèo cho gà ấn 
tươi hoặc bột rau bèo khô đảm bảo vitamin. có loại như bèo dâu 
còn là nguồn protein. 

d) Thức ăn bổ sung: Premix vitamin và premix khoang vi 
lượng là hỗn hợp pha trộn sẵn các loại vitamin và vi lượng 
khoáng theo nhu cầu gia súc, gia cầm theo tuổi, theo sinh lý sinh 
trưởng, sinh sản, tính năng sản xuất. 

Premix vitamin gồm 13 loại vitamin và chất đệm vừa đủ là 
viamin A, D, E, K, B, B,, B,, B,, B,„, cholin, aXIt folic, 
pIridoxin. 

Premix khoáng sồm 7 nguyên tố vi lượng là Fe (sắt), Cu 
(đồng), Zn (kẽm), Mn (mangan), Co (coban), S$e (selen) và I 
(Iode) đều ở dạng sulfat, carbonat, hoặc oxid. 

Hiện nay, các công ty chế biến thức ăn đã phối chế hỗn 
hợp 2 loại premix vitamin và khoáng thành một premix khoáng 
- viamin gà con, gà dò, gà đẻ bổ sung vào thức ăn hỗn hợp 
0/25-1% tuỳ loại. Premix khoáng - vitamin của Nhật chỉ có 
một loại sử dụng chung cho các loại gà với liều lượng trên. 


V. CHUỒNG TRAI, THIẾT BỊ, CHẾ ĐỘ NHIỆT VÀ ÁNH SÁNG 


1. Chuông trại 


Trong chăn nuôi gà vườn giông nội hoặc giông ngOạI Ở 
nông hộ, trang trại thì chuông trại bao gôm cả 2 chuông nuôi và 
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vườn chăn thả. Chuồng quây úm pà con, nhốt gà ban đêm, lúc 
thời tiết xấu, lúc sức khoẻ không bình thường, phân đàn theo 
dõi. cho ăn uống... Vườn thả gà vận động. tìm kiếm mồi, rau cỏ. 

Chuông gà đảm bảo “mùa hè thoáng mát, mùa đông thoáng 
ấm”. Chọn nơi cao ráo trong vườn để làm chuồng, tách xa 
chuồng trâu bò. lợn, ao, nơi trũng đọng nước tránh ẩm ướt không 
đảm bảo vệ sinh phòng bệnh. Chuồng có hướng đông nam, nam, 
tận dụng được ánh sáng mặt trời buổi sáng diệt vi khuẩn, chống 
ầm mốc. Nếu chuồng có hướng tây thì phải có cây bóng mát để 
che bớt nắng, gió mưa. Chuồng gần nguồn nước sạch như piếng 
khoan. nước máy. siếng nổi thì phải xem nước đảm bảo vệ sinh 
nước uống mới dùno. 

Thiết kế chuồng cần tính đến vị trí xây dựng, số lượng sà, 
số đàn nuôi. Thường có gà úm, gà đò. gà thịt lớn hoặc gà đẻ. 
Chuồng cách chuồng phải 20-30m. Có thể là chuồng 2 mái, bán 
mái, chuồng lớn thì làm mái chồng diêm sần đỉnh, chuồng làm 
bằng nguyên vật liệu có được. Kiểu chuồng thích hợp là thông 
thoáng tự nhiên. xung quanh làm lưới hoặc tre nứa đan có rèm 
che bằng bao tải. cót.... mái lợp ngói, fibro xi măng. Nếu làm 
lưới thì phía dưới tường cao 30-40 cm. Nền chuồng lát sạch, đổ 
xi măng để chùi rửa, sát trùng, chú ý tôn nền cao 30-50 cm có 
độ dốc vừa vào rãnh thoát nước. Cần có hiên tránh mưa gió hắt 
vào. xung quanh láng xi măng đều cách chuồng I-1.5m hoặc 
phía trước chuồng có khoảng sân chơi. Khu chuône trại có rào 
bảo vệ cách ly. Có thể nuôi sà trên nền lót trấu, rơm cắt ngắn, 
phôi bào dày 15-20cm. Có thể làm sàn băn tre, gỗ có chiều cao 
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40-70 cm, có kế hở vừa cho phân rơi xuống nền lót độn mỏng, 
rắc vôi bột, dọn phân theo định kỳ. 


Bảne 6: Mật độ chuông nuôi 


2 
Mật độ (con/m ) 


Tuần tuổi 
Đông xuân 


8-10 


0-3 (úm) 25-30 30-50 
3-4 10-10,5 10,5-11 
4-5 9,B-10 10-10,5 
5-6 Không quá 9 Không quá 9,5 
6-7 Không quá 8 Không quá 9 
7-8 Không quá 7 Không quá 8 | 
Gà đề 4-45 25-6 
| 


Gà thịt Label 10-12 | 


Diện tích vườn đôi cho gà đò, gà đẻ 10-12 m/con, cho gà 
thương phẩm. 1-2 m/con. 

Máng ăn, máng uống treo hoặc gác lên bệ, rải đều trong 
chuồng và ở sân vườn khoảng cách thích hợp cho gà đi lại ấn, 
uống thuận tiện. _ 

Ổ đẻ đặt ở chỗ ít ánh sáng, có thể che giấy, vải đen theo 
thói quen của gà tìm chỗ tối đẻ trứng. 

2. Thiết bị dụng cụ chăn nuôi 

a) Dụng cụ cho gà Ăn: 

Tránh không rải thức ăn ra sân vườn, nền chuông cho øa án 
mà dùng các loại máng ăn thích hợp với các lứa tuổi. Gà mới nở 
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rải thức ăn trên giấy báo, trên nilông cho ăn vài ngày, rồi dùng 
khay nhôm, mẹt tre vành thấp, sau đó là máng đài có chụp thưa 
ngăn. hoặc trục quay cho gà không dâm vào máng, hay là máng - 
galon cho gà con. Gà đò, gà lớn cho ăn bằng máng tròn galon, 
máng dài tôn hoặc ống tre, bương có chụp che chắn. Phổ biến 
hiện nay là dùng máng P50 làm bằng tôn hay nhựa cho øà đò và 
gà đẻ ăn. Gà con nhỏ thì máng ăn đặt ở nền chuông, rồi kê cao 
dầu. và treo cao luôn luôn ngang tầm lưng gà. 


Bảng 7: Tiêu chuân máng ăn dài cho các loại gà 


| Loại gà 


| tuân tuổi 


Chiều dài 
mép máng 


Gà con: 
1-2 
3-5 
6-8 
Gà dò 


Gà mái 


70-80 
80-90 
90-100 
100-110 
100-110 


Đối với máng tròn: Mỗi máng cho gà đồ 15-20 con, øà mái 
đẻ 12-15 con. 


Nuôi gà bố mẹ đẻ trứng giống phải cho trống mái ăn riêng 
mà cùns nhốt chung làm vành chắn quanh mắng bằng nan sắt 
hoặc bằng nan tre 3-3,5 mm, có khoảng cách giữa các nan 4,2- 
4.3 cm tuỳ theo giống để chỉ cho øà mái thò đầu lọt qua khe mổ 
thức ăn được. Máng cho gà trống ăn không cần làm vành chắn 
mà treo cao lên vừa tầm gà trống mổ ăn được thì gà mái không 
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với đến. Cho gà trống ăn riêng vì rằng thức ăn gà trống có tỷ lệ 
protein thô thấp hơn và khẩu phần ăn hàng ngày ít hơn gà mái 
để không béo mập quá đạp mái kém. 

Trường hợp các máng ăn đặt gần nhau thì giữa 2 máng, phải 
cách nhau 3 lần chiều dài thân mình gà để khi gà ăn không chen 
lấn nhau. 

b) Dụng cụ cho gà uống: 

Tránh cho gà thiếu nước uống hoặc uống nước không sạch, 
tránh đổ nước vừa phí vừa ẩm ướt nền chuông. Phải có các loại 
máng uống thích hợp cho gà các lứa tuổi. Gà nhỏ, gà lớn đều 
dùng loại máng salon là tốt nhất, có loại 1 lít cho 50 gà con và 
loại 3,8 lít cho 75 gà lớn. Nếu chăn nuôi ít có thể tự làm loại 
máng kiểu này bằng vô hộp sắt úp ngược vào đĩa đầy bằng có 
gờ, và đục 1-2 lỗ ở cạnh miệng hộp cao 1,5 cm hoặc dùng chai, 
ống bương trong cắm que đũa đài hơn 1-2 cm và úp ngược cho 
nước ra từ từ, gà uống đến đâu nước chảy ra đến đó. 

Làm máng dài bằng tôn, ống tre bương treo bên cạnh 
chuồng lồng, bên ngoài song sắt, song tre chuồng nền. Loại 
máng này đặt ở nền trên bệ hố thoát nước, kê cao vừa tầm cho 
gà uống tránh được chất độn chuồng rơi vào và phải làm chụp 
Song sắt, song tre để gà không dâm vào máng. Tạm thời có thể 
dùng chậu, nồi đựng nước uống cho gà đều phải làm chụp chắn. 


3. Chế độ nhiệt và sưởi ấm 
Gà con 1-2 tuần đầu phải sưởi ấm, trời rét thì kéo dài thời 
gian sưởi. Thường dùng chụp sưởi bằng tôn (giữ nhiệt, toả nhiệt) 
dưới treo bóng điện 100-250W hoặc 3-4 giây may xo, hoặc có 
loại lò sưởi bằng øa sưởi tốt. Nếu không có điện dùng bếp than 
4] 


có tấm tôn để trên giữ nhiệt, phải có tắm tre nứa đan, lưới sắt che 
chắn vòng quanh bếp không cho gà con vào gần bếp. | 

Quá trình sưởi trong ô chuồng được quây lại bằng cót (cao 
50-70 cm) quanh vùng chụp sưởi và được nới dần theo ngày tuổi 
của pà, khi hết sưởi thì bỏ quây. Chuông úm gà che kín cho ấm 
nhưng phải thoáng 


Bảng 8: Yêu câu nhiệt độ cho gà con các giống, ˆC 


Ngày tuổi Vùng có sưởi Trong ô chuồng 


Quan sát đàn gà khi sưởi ấm: 

- Thiếu nhiệt (còn lạnh): Gà tập trung cụm lại sát dưới chụp 
sưởi, quanh bếp sưởi, kêu chiêm chiếp liên tục. 

- Thừa nhiệt (quá nóng): Gà tản ra quây, góc chuồng, sã 
cánh, há miệng thở, uống nước nhiều. 

- Đủ nhiệt: Gà tân đều trên nền chuồng trong quây, nhanh 
nhẹn. chạy nhày.' 

- Trường hợp quây hở bị gió lùa sầ tụm lại 1 góc tránh gió. 

4. Chế độ chiếu sáng 

Chương trình chiếu sắnp cho øà vườn nhằm đạt năng suất 
đẻ trứng 5% vào 23 tuần tuổi và đỉnh để cao vào 27 tuần tuổi, 


_ Không nên kích thích chiêu sáng đẻ quá sớm vì gà đẻ trứng nhỏ 
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và chất lượng øà con kém. Đối với gà đẻ vào mùa ngày dài thì 
sử dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, chỉ cho chiếu sáng thêm vào 
buổi sáng và buổi chiều, cường độ 40-50 lux. Nếu bắt đầu để 
trứng vào mùa ngày ngắn thì tăng sử dụng thêm chiếu sáng nhân 
tạo vào buổi sắne và buổi tối 30 phút môi tuần cho đến khi thời 
01an chiếu sáng tối đa là 17 giờ. 


Bảng 9: Chế độ chiếu sáng cho gà con và hậu bị đên 20 tuần tuổi 


Thời gian chiếu sáng Cường độ chiêu sảng 


Ngày tuổi 


(h) W/m Lux 
22 3 20-40 
3-4 20 3 20-40. 
5-7 17 3 | 20 | 
8-10 14 2 | 10 | 
| 11-18 11 2 10 


14-140 8 


Bảng 10: Chê độ chiêu sáng cho gà sinh sản sau 20 tuân tuôi 


Thời gian chiếu sáng SH SHỢ đD Si iêe sáng — 


h) - - W/m. | Lux | 


Tuần tuổi 


5. Cho gà tắm cát | 

Ở cạnh hiên chuồng (dưới mái) xây hố đựng cát đài Im, 
rộng 75cm. cao 18-20 cm. Đổ cát có trộn ít lưu huỳnh cho gà 
vùne vẫy. tắm cát trừ mạt bọ. 

6. Ô cho gà đẻ 

Ô đẻ làm bằng øõ hoặc tôn một tầng, 2 tầng, chia 3-5 ngăn 
mỗi tầng. Ngăn rộng 30-35 cm, sâu 20-40 cm, cao 35-40 cm 
dùng cho 4-5 gà mái đẻ. Ô đẻ đặt ở góc tôi tối, có thể ngoài hiên 
cho gà đẻ. _ 

Ô đẻ có thể làm bằng sọt, rổ lót rơm, một ổ cho 3 mái đẻ. 

7. Giàn đậu cho gà 

Nuôi chuồng nền cần làm giàn đậu cho øà đò, pà mái bằng 
8Ô tròn, tre vót nhãn có bản rộng 3-4 cm cách nhau 25-30 cm, 
kê cao 30-40 cm. Cứ mỗi gà dò 12-15 cm, gà để 20cm chiều 
đài giá đậu. 

Mọi thiết bị dụng cụ trong chuồng nuôi cần có đủ và đặt vào 
vị trí khoảng cách thích hợp theo quy trình kỹ thuật để øà không 
tranh nhau ăn, uống, đẻ mới đạt được năng suất chăn nuôi cao, 


VI. CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG GÀ GIỐNG BỐ ME 
1. Nuôi gà con giống 
a) Chọn giống: 


Gà mới nở loại những con bụng xệ, cứng, có màu xanh đen, 
những con hở rôn, chân què, mắt mù, lông xơ... Chọn øà con 
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Mọi thiết bị dụng cụ trong chuồng nuôi cần có đủ và đặt vào 
vị trí khoảng cách thích hợp theo quy trình kỹ thuật để øà không 
tranh nhau ăn, uống, đẻ mới đạt được năng suất chăn nuôi cao, 


VI. CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG GÀ GIỐNG BỐ ME 
1. Nuôi gà con giống 
a) Chọn giống: 


Gà mới nở loại những con bụng xệ, cứng, có màu xanh đen, 
những con hở rôn, chân què, mắt mù, lông xơ... Chọn øà con 
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khoẻ mạnh lông tơi, xốp bông bóng, rốn khô. bụng mềm, gọn. 
Chọn con có màu lông đặc trưng của giống như nâu, nâu đậm... 
Chọn gà nhanh nhẹn, hiếu động, chạy nhảy, đầu vươn cao, leo 
trèo lên các con khác, trèo cả ra ngoài hộp đựng gà con... 

- Gà con 2-3 tuần tuổi thì những con chăm ăn (sờ diều có 
nhiều thức ăn), bóng mượt, chân cứng cáp, đuôi gọn, cánh úp 
gọn vào hông. Loại những gà lông xơ xác, da nhợt nhạt. Sau 3 
tuần gà trống lớn hơn gà mái, mào rõ hơn nên có thể tách gà 
trống nuôi riêng làm giống, chọn những con không làm giống 
đem nuôi thịt. Đến 42 ngày tuổi chỉ chọn những gà mái khuyết 
tật, quá bé loại ra, còn lại nuôi giống. Đối với gà trống chọn 
những con tốt 15-20% đàn để nuôi giống đến 140 ngày tuổi 
phép phối thả trống vào mái tỷ lệ I trồng cho 8-10 mái và còn 
một số gà trống dự phòng thay thế lúc cần thiết. 

b) Vận chuyển gà con, gà hậu bị không kéo dài thời gian, 
tránh lúc nắng nóng, đứng gió, mưa to để gà khoẻ mạnh, không 
bị hao hụt. Thường chuyển gà vào lúc chiều tối, sắng sớm hoặc 
ban đêm trời râm mắt. 

Gà con mới nở đựng vào hộp gà con. Hộp bằng carton xốp 
cứng, xung quanh và nắp đậy có đục nhiều lỗ cho thoáng khí. 
Hộp hình thang, đây to hơn mặt trên, chia ra 4 ngắn, mỗi ngăn - 
đựng 25 gà con, cả hộp là 100 con. Trời nóng chỉ đựng mỗi ngăn 
20 gà con, cả hộp là 80 con. Hộp carton mỗi lần dùng xong là 
bỏ. Hộp đóng bằng øÕ như kiểu trên sử dụng nhiều lần, mỗi lần 
sử dụng øà xong cần rửa sắt trùng. Hộp gố thì vận chuyến bằng 
xe mấy, xe Thể, ô tô đều được. Hộp giấy thì cần đóng khung gÕ 
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rồi sp các nộp 8à vào đảm bảo cho vận chuyển. Hộp đóng hình 
thang theo đây trên đáy dưới để khi xếp các hộp gà thành dãy 
vân có khe hở giữa các hộp cho thoáng. Gặp mưa, nắng che đậy 
hộp chú ý cho thoáng tránh gà bị ngạt. 


C) Chuông và dụng cụ nuôi úm gà và chế độ nhiệt cho sà 
con đã giới thiệu Ở phần trên. Chuồng úm gà con có thể làm 
chuông sàn bằng tre, gÕ lót dưới, hoặc bằng lưới. Sàn cao 40-50 


cm, diện tích I-2m” nuôi 50-200 gà. Xung quanh chuồng sàn 
đóng bằng đóng tre. gõ cách nhau 2-2,5 cm. che lưới lúc 8à còn 
bé. sau bỏ lưới cho pà thò đầu ra ngoài ăn. uống Khi treo máng 
ngoài. Che chuông bằng bao tải. carton cho ấm khi sưởi. Úm øà 
con, chuỗ ng nền cần đệm lót đày 7-10 cm, quây cót và nới dần 
khi gà lớn, đặt đủ khay ăn, máng nước cho gà. Chế độ nhiệt cho 
gà con đã dân ở phần trên. 

Tuỳ điều kiện từng nơi cần tính toán lắp đặt máng ăn, máng 
uống sao cho thuận lợi đề sà con không phải đi quá xa để tìm 
ăn, fIm trống. 

đ) Nuôi dưỡng: 

Úm gà con: Khi vận chuyển sà con về tới chuồng phải 
nhanh chóng thả vào quây đã bật đèn. bếp sưởi trước 2 21Ờ, 
máng nước đã đổ sẵn nước có pha vitamin C và đường ølucose 
0.5%. Gà uống hết lượt mới cho ăn thức ăn để tránh cho 0à bị 
bội thực. 

Tốt nhất là 2 ngày đầu cho eà ăn nøô nghiền nhỏ, không 


cho ăn thức ăn hôn hợp để gà tiêu nhanh lòng đỏ trong bụn9, 
tránh øà bị nặng bụng kéo dài. Theo đối nhiệt độ sưởi ấm như 
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phần trên đã phi, không để gà bị lạnh, sẽ kém ăn, chậm lớn. còi 
nhiều. Tuỳ thời tiết mùa hề có thể sưởi 3 tuần, mùa đông 4-5 
tuần. Chụp sưởi có công suất I,5-2 KW cho 400-500 gà con. 
mỗi con 4W. Chú ý gà con rất sợ gió lùa vì đễ bị nhiễm bệnh hô 
hấp. Gà con tụm lại ! póc là biểu hiện có gió lùa, quây che kín 
xung quanh, nhưng không làm quây quá cao. che kín sẽ thiếu 
không khí, bị ướt lông và ngột ngạt. 

Gà vườn Label cũng như các giống gà khác cần được chăm 
sóc nuôi dưỡng tốt để có tỷ lệ nuôi sống cao. Các giống gà 
Kabir, Sasso, IA.. có sức sống cao, để nuôi hơn gà công nghiệp. 
Sau 3-4 tuần tuổi hết thời kỳ úm là có thể thả ra vườn vào những 
ngày thời tiết tốt. 

Gà con sơ sinh (mới nở) ở bụng còn có lòng đỏ tiếp tục 
cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể cho nên chỉ cho uống nước mà 
không cho ăn ngay. Nhờ vậy, gà nở ra có thể đi xa một ngày 
đêm. Chở đến trại thả gà con vào chuồng cho uống nước ngay. 
Nước có pha đường, vitamin nhóm B tỷ lệ loãng, trời nắng thì 
pha thêm vitamin C. Sau đố 2-3 giờ cho gà tập án ngô, tấm 
nghiền nhỏ, từ ngày thứ 2 cho ăn thức ăn hôn hợp với số lượng 
tăng dần theo quy định. 

Những nông hộ nuôi ít có thể mua chung nhau vận chuyển 
thuận tiện, khi nuôi ghép với đàn gà con ở nhà mới nở thì dùng 
mực phẩm phết lên tất cả gà con của nhà và gà con mới mua để 
sà mẹ không phân biệt được con lạ và chăm sóc ủ ấm cho chúng. 

Nuôi gà trong chuồng thông thoáng tự nhiên thì nên thực 
hiện cắt một phần mỏ cho gà con vào 7-10 ngày tuổi. Khi cắt mỏ 
cho pầ uống vitamin K chống chảy mắu. 
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Thức ăn øà con (xem bảng tiêu chuẩn và khẩu phần ăn 
trang 53) khi pha trộn cần chú ý tỷ lệ protein trong thức ăn Đà - 
con cao hơn chất béo, tăng tỷ lệ bột cá, khô đỗ tương, đỗ tương 
rang nghiền bột, cho ít khô lạc nhân và cân đối protein nguồn 
động vật và thực vật có tỷ lệ 1/2. Từ 5 tuần tuổi tỷ lệ protein 
trong thức ăn giảm hơn, tăng chất béo cho nên có thể tăng bột 
đậu tương rang, khô lạc nhân (loại không mốc ẩm), cho tấm, ngô 
vàng, cám. Thiếu ngô cho tấm, cám có bổ Sung vitamin A, cho 
thêm rau xanh rửa sạch, thái nhỏ. 

Thức ăn có thể mua của các công ty Proconco (Con Cò), 
Hygro, Vifaco... loại đậm đặc để pha trộn khoảng 25-30% với 
70-75% ngô. tấm, cám sẵn có (xem tờ hướng dân của công ty 
sản xuất). Loại thức ăn hỗn hợp thì đã được chế biến cân đối 
dinh dưỡng cho øà ăn theo khẩu phần định lượng hàng ngày. Đối 
với thức ăn øà con tuyệt đối không dùng ngô mốc có hạt đầu 
đen, cám có mùi dầu, tấm mốc vì nấm aflatoxin gây chết cao. 


Chuyển loại thức ăn cho gà ăn từ khởi động đến ngày tuổi 
lớn hơn cần thay thế từ từ không đột ngột: 


Ngày đầu: 1/3 thức ăn loại mới + 2/3 loại cũ. 
Ngày thứ 2: 1/2 thức ăn loại mới + 1/2 loại cũ. 
Ngày thứ 3: 2/3 thức ăn loại mới + 1/3 loại cũ. 


Ngày thứ 4: Hoàn toàn thức ăn loại mới. 

2. Nuôi gà hậu bị giống 

Đàn pà mái đẻ có năng suất cao. khối lượng trứng 1O, chất 
lượng trứng tốt. tỷ lệ Ấp nở cao, 8à con khoẻ mạnh, một yếu tố 
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quyết định là sự chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn gà hậu bị để đạt 
chuẩn về khối lượng sống của từng giống nhất là lúc 140 ngày 
tuổi, có độ đồng đều cao trên 80% đàn mái. 


Bảng 11: Khối lượng chuẩn gà mái hậu bị, g 


Gà Kabir 1900 
Gà Sasso SA., 1800 
Gà Sasso SA,, 1300 
Gà JA,„ 1600-1650 


Chế độ dinh dưỡng và thức ăn gà hậu bị xem bảng 13 và 14. 

Gà hậu bị giống không béo, lông mượt mà, mào và tích phát 
triển theo đúng mức độ của giống. Gà béo quá hoặc sầy quá sẽ 
có đàn pà mái để kém vì vào giai đoạn hậu bị cho gà ăn chế độ 
hạn chế thức ăn giảm 20-30% khẩu phần hàng ngày. Thức ăn đủ 
_ đinh dưỡng theo tiêu chuẩn chỉ giảm số lượng, hoặc có thể giảm 
thành phần nguyên liệu giàu protein (thường khẩu phần gà hậu 
bị tỷ lệ protein thấp hơn gà con và gà đẻ). Có thể cho gà ăn 2 
ngày, nhịn 1 ngày, hoặc ăn 5 ngày nhịn 1 ngày, thức ăn của ngày 
nhịn chia đều cho ngày ăn. Ngày nhịn dùng ít thóc, ngô hạt rải 
đều trên nền chuồng cho gà nhặt. 

Thời kỳ cho ăn hạn chế gà đói nên tranh nhau ăn mỗi khi 
cho ăn, con khoẻ lấn át con yếu, cho nên cần tăng thêm máng ăn 
và đổ thức ăn vào máng thật nhanh để cả đàn cùng được ăn một 
lúc. Có thể dùng đây treo ròng rọc nâng máng ăn lên cao, đổ 
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xong thức ăn vào các máng rồi hạ xuống cho 8à cùng ăn. Việc 
làm này đáp ứng yêu cầu các kỹ thuật quan trọng đảm bảo độ 
đồng đều của đàn gà mái khi lên đẻ. 

Một biện pháp quan trọng trong thời kỳ nuôi hạn chế là 
giảm lượng nước uống hàng ngày, tuyệt đối tránh cho øà uống 
_n0Ÿ sinh lý làm tiêu hoá kém vì dịch vị lỏng ra, sinh tiêu chảy. 

Nuôi hạn chế gà đói dễ sinh cắn mổ nhau nhất là các giống 
gà đẻ nhiều nên cần cắt mỏ. Nếu thời kỳ gà con 9-10 ngày tuổi 
đã cắt mỏ thì xem xét có cần tiếp tục cắt lần 2 không, nếu chưa 
cắt thì cắt vào tuần tuổi 12-16. Ở cơ sở chăn nuôi lớn thường 
dùng máy cắt mỏ bằng điện, máy vừa cắt vừa hàn mỏ băng đốt 
nóng. Ở gia đình có thể cắt mỏ øà bằng dao sắc đốt nóng. Cho 
gà nhịn đói 4-5 giờ, uống đủ nước có pha vitamin K. Đốt nóng 
dao trên bếp để hàn mép sừng mỏ khi cắt. Cho đầu øà kê lên 
mép tắm ván để cắt cho dễ. Cắt xong cho gà ăn ngay để thức ăn 
bết dính mỏ giúp cho việc chống chảy máu. Sau khi cắt mỏ 
trong vòng I0 ngày không tiêm chủng, không lấy máu thử 
nghiệm kiểm tra v.v... 

Chuồng nhiều ánh sáng vào mùa hè, mùa thu không cần 
thắp đèn thêm. Mật độ nhốt, nhiệt độ chuồng, sân vườn 8à càng 
lớn càng giảm (đã dẫn ở phần trên). 


3. Nuôi gà đẻ 


Nuôi gà bô mẹ giai đoạn đẻ nhằm có nhiều trứng giông, ấp 
nở cao đê có số lượng 8à con nhiêu nhất trên một 8à mái. 
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Bảng 12: Số lượng trứng giống và gà con/mái theo chuẩn 
của các công ty giống Pháp, Israel 


198 (đến 70 tuần tuổi) 
Gà Sasso SA,, 178 
Gà Sasso SA, 185. ˆ 


* Thực tế ở Xí nghiệp gà Hoà Bình sản lượng trứng/mái là 222,56 quả 
và 160,48 sà con/mái. 


Số lượng trứng đến 66 | Số lượng gà con đến, 66 
tuần tuổi tuần tuôi 


162-168 (đến 70 tuần tuổi) 
150 


....———.Ì 


Giống gà vườn lông mầu Label có sản lượng trứng cao hơn 
giống sà chuyên dụng thịt công nghiệp, nhưng thấp hơn gà 
chuyên dụng trứng. Sau khi chọn giống 133-140 ngày tuổi là 
cho phép đàn trống mái cho lên đẻ. 

Thời gian khai thác trứng của các giống gà này tính chuẩn 
của các hãng giống là đến 66 tuần tuổi, có thể đến 70 tuần, nuôi 
'ở các nông trại quy mô ít có thể kéo đài thêm.. 

Chọn sà mái lên đẻ trước hết loại bỏ những con dị lật. thần 
kinh, mào to, trắng bệch (những con mào trắng bệch có thể đã có 
sẵn mầm bệnh mãn tính như thương hàn, cầu trùng v.v...). Chọn 
những gà có khối lượng trung bình của giống, loại những con 
quá nhỏ. Chọn gà có mào và tích, lông có mầu chuẩn của giống. 
cơ thể cân đối, khoẻ mạnh. mào tích đỏ tươi, dáng nhanh nhẹn. 
cánh gọn ốp sát bên thân mình, chân thắng, kích cỡ và mầu chân 
theo giốns, lông mọc đều. bóng mượt. 


Sử) 


Chọn gà trống khoẻ mạnh, ham đạp mái, có dự phòng một 
số gà trống để thay thế trống trong đàn khi cần thiết. Tỷ lệ gà 
trống/pà mái 1/8-1/10. 

Tiêu chuẩn dinh dưỡng và khẩu phần thức ăn gà đẻ (xem 
bảng 13 và 14). 

Nuôi dưỡng gà đẻ là cần kích thích cho gà ăn hết tiêu chuẩn 
khẩu phần: Đổ thức ăn nhiều lần hoặc đảo thức ăn trong máng, 
bổ sung vitamin C nhất là khi trời nóng, mùa hè ban đêm bật 
đèn thêm 1-2 giờ, cần thì bổ sung thức ăn dạng mảnh, sử dụng 
thức ăn với 60% hàm lượng canxi ở dạng hạt (tránh trường hợp 
thiếu canxi, tăng chất lượng vỏ trứng), thức ăn gà đẻ không nên 
quá mịn, tăng chất lượng thức ăn trước hết là các axit amin, năng 
lượng, khoáng và các loại vitamin. 

Khi năng suất đẻ trứng tăng, hàng tuần kiểm tra khối lượng 
sà mái, nếu khối lượng gà tăng là điều khả quan; nếu tăng chậm 
hoặc không tăng, hay giảm đi thì năng suất đẻ trứng có thể giữ 
nguyên hay sẽ giảm nhanh sau khi đẻ trứng đạt đỉnh cao. Thời 
điểm này cần kích thích tính thèm ăn của pà. Vào khoảng thời 
gian tỷ lệ để đang dần đạt đỉnh cao cần cho gà ăn đủ, có một ít 
năng lượng tiêu thụ dư lúc này không quan trọng lắm. Đồng thời 
cân mẫu trứng đều đặn 2 lần I tuần với số lượng 150 trứng cùng 
một chuồng, kích cỡ trứng tăng dần. 

Sau khi năng suất đạt tới đỉnh cao, kể từ 35-40 tuần tuổi có 
thể giảm thức ăn tránh cho gà mái mập béo và khối lượng trứng 
sở giảm từ từ. Có thể giảm từ 0,5-1g thức ăn hàng ngày mỗi tuần, 
cần theo đối chặt chẽ diễn biến khối lượng gà và khối lượng 
trứng, nhiệt độ chuồng nuôi. | 


32 


_w. Như vậy là tính toán cho ăn theo tỷ lệ đẻ của từng thời kỹ, 
|đã'cao cho ăn nhiều hơn, để giảm cho ăn giảm, bình quân 140- 
JI50g cho gà mái đề/ngày. : 

'ˆ Đối với gà trống không cho ăn tự do thoả thích hàng ngày 
bị béo lên giảm đạp mái và chất lượng tỉnh. Lượng thức ăn 
không quá 120-130g, tỷ lệ protein và các chất đinh dưỡng khác 
cũng vừa đủ và thấp hơn tiêu chuân gà mái đẻ. Cho ăn máng 
riêng treo cao cho gà mái không với tới, máng ấn của øà mãi có 
chụp nan thưa vừa đầu gà mái mổ ăn để gà trống không ăn được 
thức ăn gà mái. 

— Chế độ cho ăn khi nhiệt độ chuồng nuôi thay đôi: Dưới 
18°C gà ăn nhiều hơn, mỗi 1°C dưới 18°C cần tăng I,5g thức ăn, 
trên 18°C gà sẽ tự điều chỉnh lượng thức ăn cho vừa đủ cùng với 
mức nhiệt độ tăng lên. Khi nhiệt độ trên 27C, biện pháp duy trì 
cho gà ăn đầy đủ là sử dụng thức ăn giàu protein, cho ăn vào 
những lúc mát trời, khi nhiệt độ nóng kéo dài thì bồ sung thêm 
vitamin C, asperin, vitamin B, E nhất là cho gà trống. 

Suốt thời kỳ để cho gà mái, gà trống uống nước tự do. 

Cần kiểm tra khối lượng trứng đều đặn là rất quan trọng. 
Khối lượng trứng tăng chậm là do gà ăn không đủ số lượng thức 
ăn, ngược lại khối lượng trứng tăng nhanh hơn đường cong 
chuẩn là do gà ăn quá nhiều. Tuy vậy, lượng thức ăn tăng siảm 
tuỳ thuộc vào kích cỡ trứng mong muốn và còn phụ thuộc sự 
thay đổi nhiệt độ đột ngột, công thức khẩu phân thay đôi thành 
phân dinh dưỡng protein, axit amin v.V.. . còn đo stress. nhiễm 
ViruS V.V... 
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Mật độ chuồng nuôi. chế độ ánh sáng như đã trình bày phần 
trên. Cần chú ý chống nóng cho øà vào mùa hè. Chuông hiện đại 
có hệ thông nước lạnh làm mát. điều chỉnh độ ẩm, tốc độ gió. 

Chuồng thông thoáng tự nhiên, mùa nóng nên tạo điều kiện 
phun nước trên mái làm mát (lắp ông nước đục lỗ 2 bên trên nóc, 
Dơm nước tự phun ra mãi), hoặc lỢp thêm lớp phên, tranh lên 

a1 có khoảng cách 5-10 cm, làm trần cót chống nóng dưới mái, 
trồng cây dây lec lên mái (như sắn đầy... ). 

Sau đây là bản tổng hợp tiêu chuẩn và công thức ăn cho gà 
còn, sà hậu bị, gà để cho các giống sà lông màu L.abel. 


Bảng 13: Tiêu chuẩn dinh dưỡng cho giống gà vườn 
lông màu Label (JA,) 


Tăng | Gàđể | Gà để 


Thành phần tàn n trưởng pha 1 pha 2 Tết vệ ời 

ị ĐINH DMƠNG tuổi) Gà h wiê2 su èt tiết nóng” 

DỘ, ¬ _ tuân tuổi) | tuân tuổi) ¡ tuần tuổi) 

NL trao đổi KCal/kg| 2800 2700 2750 2750 

ÍProiein % 18 15,5 16,5 15,6 

| Chất xơ tối đa % | 4 6 4 5 

|Chãi béo tối đa % | 5 5 5 5 

.Axi inolaic % 13 1 143 1,5 1,8 

iMethionin % 0,44 | 0.32 0.36 0,34 

Methionin +ystin — % | 0,75 0,62 0,65 0,62 

ILyzin % | U00 | 072 | 076 0,72 

Ì fyptophan ¡0,16 0,18 0,17 

| Chất khoáng | 
Calclum % 1,Ô <$sảu 34” 
Phosphocósẵn — % 0,44 0.42 0,38 

“Muối - % | 016 | 016 | 0/16 0,16 

¡ Chiend % | 015 ] 015 | 018 Ì 018 


‡ 


Bảng 13 (tiếp theo) 


Khởi Gà đẻ Gà đề 
Thành phần động pha 2 trong 
dinh dưỡng (0-8 tuần (sau 40 | thời tiết 
tuổi) _ | tuần tuổi) | tuần tuổi) | tuần tuổi) | nóng" | 
100 100 
100 | 100 
65 | 65 
7,5 | Fế¬ 
0,4 0,4 
L 1 | 
0,5 05 —| 
| 
13.000 ' 13.000 - 
3.000 | 3.000 
35 35 ¡| 
| 2| 
Thiamin = 2 
Hoboflavin 5 5 
Pyridoxin 3 3 
Axit pantotenic 10 10 | 
Niacin 40 40 
Folacin † Í 
Biotin 0,15 0,15 


Ö„; 


0,025 0,025 | 
Cholin 


1.000 1.000 


* Vào thời tiết nóng (30C và trên nữa) chuyển sang dùng thức ăn sà đẻ trong 
thời tiết nón». Nhimg ngày đầu có thể bổ sung vitamin C ] Ig/Ht củng như 
aXI salicylic VàO nƯỚc uông. Khi chuyển sang sà để pha 2 vẫn giữ nguyên 
thành phần dinh dưỡng khẩu phần. 

** 60% canxi phải cung cấp với hạt có kích cỡ 2-4mm. Gà giống ISA-JA.. rất 
nhạy cảm với Lasalocid (Avatec) nên không sử dụng. 


hĐ) 


Bảng 14: Tiêu chuẩn dinh dưỡng cho giống gà vườn 
lông màu Label (Kabir, Sasso) 


ĐI Tăng . ¬ 
: Ậ Khơi động R Hậu bị Ga đe 
Thành vi LẺ An: 

TH (0-6tuần | Tướng E-[ 21.24 | (g7 

dinh dưỡng 2, 20 tuân ¬. Tô la 
tuõi) Sự tuân tuổi) | tuần tuổi) 

tuôi) 

Protein % 19 †6 17,5 †6 
NL trao đổi KCal/kg 2900 2800 2900 2800 


Khoáng 


Canxi 


Phospho hấp thu 


Sodium 
Chloride 


Linoleic axit 


Axi† amin 


Arginin % 
Histtdin | % 
lsoleucin % 
Leucin % 
Lyzin % 
Sulphur AA % 
Methionin % 
Aromatic AA % 
Phenylalanin % 
Threonin % 
Tryptophan % 
Valin % 
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Bảng 14 (tiếp theo) 


Gà đẻ 
(25-72 
tuần tuổi) 


Khởi động | Tăng trưởng 
(7-20 tuần 
tuổi) 


Hậu bị 
(21-24 
tuần tuổi) 


Thành phần 
dinh dưỡng 


Ví lượng khoáng 


Mangan 


Zine 
lron 


Copper 


lodin 
Selen 
Cobal 


Vitamin 


Vitamin A IU 9000 
Vitamin D [U 1600 
Vitamin E JU 12 
Vitamin K mgm 2 
Riboflavin mgm = 
Pantotenic axit mgm 1Ì 
Niacin mgm 20 
Vitamin B.,, mcgm 0,01 
Cholin mgm 300 
Biotin mcgm 0,15 
Foliacin - mgm 0,50 
Thianin mgm 4,00 


Pyridoxin mgm 1,50 


Bảng 15: Chương trình cho ăn đối với gà mái 
lông màu Label (JA „) 


Tuần tuổi Ngày tuổi Khối lượng gà (g) Thức ăn (g/ngày) 
1 0-7 100 Ăn tự do 
| 8-14 | 200 Ăn tự do 
An tự do 


34 
38 
43 
48 
51 


16 106 - 112 1325 

17 113 - 119 1400 
| Ẹ 120-126 | 1470 
127 - lệ | 1540 | 

i 134 - | 1610 — 
Khẩu __ __— Khẩu phân cho \O gà à để pha †1: 16,7% protein, 2700 Kcalkg 

: Kwt 141 - 147 | 1680 | 80 
| 22 | 148 - 154 1750 | 85 
| Tỷ lệ đẻ | 1-B%. 1750 | 85 
| Tỷ lệ đề 5 - 10% | 90 
| Tÿlệđể 1 10 - 20% | 105 đ) 
Tỷ lệ đẻ 20 - 30% | 1875 | 110 - 115 
| Tỷ lệ đẻ | 30 - 40% | 116-120 
| Tỷ lệ đẻ | 40 - 50% | | 120-125 | 
| Tỷ lệ đề | 50 - 60% | 1925 | 125-130 
[ Td | sa} —— | 140-1386 — (2) | 


(1) Ở nhiệt độ trung bình HỌC. 
(2) Tỷ lệ đẻ >60-70⁄ cho sà ăn trước cuối noày. 


Bảng 16: Chương trình cho ăn đối với gà dòng trồng 
lông màu Label ( dòng 5 %„ gà ISA-JA) 


Tuần tuổi 


(O œŒœ ¬lI GŒ Ơn +> Ó© h — 


= 3 
~ GC 


_ mm —¬ mm — 
œ@ Ơn +> ©3 


œ@ R8 RĐ R Ð Ð hB ¬ ~ — 
Ô œ +® œ  ¬ Ô œ @ ¬d 


Ngày tuổi 


0-7 
- 14 
15 - 21 
22 - 28 
29 - 35 
36 - 42 
43 - 49 
50 - 56 
57 - 63 
64 - 70 
V77 
78 - 84 
85 - 91 
92 - 98 
99 - 105 
106 - 112 


s Thức ăn g/ ăn g/con trống/ngà 
BI TMEHỤ ĐH::0 _.. bình quân thêu L 
120 Cho ăn tự do 


230 35 
350 39 
LÔ A0 . 
660 48 
720 52 
840 B6 
960 60 
1080 65 
1210 70 
1340 | 75 
1480 | 80 
1620 | 85 
1760 | 90 
1900 | 90 


2040 | 95 ¬ 


Sau khi ghép phối với gà mái tơ 16 tuần tuổi 


113 - 119 
120 - 126 
127 - 133 
134 - 140 
141 - 147 
148 - 154 
155 - 161 
162 - 167 
168 - 174 


2180 100 
2320 105 
2460 110 
2600 115 
2740 120 
2870 


3000 
3120 
3220 
3500 


Ghi chú: Thực hiện chương trình cho ăn này để cho con trồng thành 
thục với thời điểm con mái đẻ trứng đạt 5% vào 24 tuần tuổi. Gà trống dòng 
này phải nuôi chung với gà mái tơ lúc 15-16 tuần để tạo sự thích nghi về trật 
tự cộng đồng. Nếu muốn cho gà mái sớm thành thục hơn thì cần có chương 
trình nuôi cen trˆoe thích hợp để đạt khối lượng 3100 Khi gà đẻ tỷ lệ Š# Xa 


59 


Bảng 17: Chương trình cho ăn đối với gà dòng mái 
lông mâu Label (Kabir, Sasso) 


Tuần tuổi Thức ăn Loại thức ăn 
g/gà/ngày 
L6 |  - | Choăntydo | Khởiđộng 


7 940 
1030 50 
1140 B5 
1250 55 

180 | an | 

12 1390 
1450 60 
1520 65 
1590 65 
1650 

: 
1760 70 

20 1860| ao — | 

21 90 Hậu bị đẻ 

22 Ta , 

2 

5 


25 2330 150 Gà đề 
26 2460 : 160 xa 
28 166 


Ghi chú: Chế độ ăn ở nhiệt độ chuồng trại binh quân 20C. 


—`> 

œ 
C1 
le 


¡ 


— | jà | —L | ẰÝ [Ta | a | -Ă+ _~A 
(© |Œœ ¬1|Œœ |Œœ |+œ |0) _ 


^^ 
=œ 


Bảng 18: Một số công thức phối chế thức ăn hỗn hợp 
gà giống sinh sản 


Thức ăn | Thức ăn | Thức ăn 
gà khởi 
động đẻ 

(19-22TT) 


Thức ăn 
Nguyên liệu (%) khởi động 
(0-3TT) 


Ngô vàng 

Gạo lứt 

Cám gạo 

Thóc nghiền 

ˆ |Đậu tương rang 

Khô đậu tương (hoặc 
khô lạc nhân tốt) 

Bột cá tốt (>50% 
protein) 

Bột xương 

Bột da (sò, hến) 
Prermix khoáng - vitamin 


(gà con, gà dò, gà đẻ) 
Muối 


Vitamin A, D, E (bột, 
nếu nước thì hoà nước 
cho uống) 
DL-methionin 

Tổng cộng (làm tròn) 


NLTĐ, KCal/kg 
Protein thô, % 

Xơ thô, % 

Canxi, % 

Phospho tiêu hoá, % 
Lyzin, % 

Methionin, % - 

Tỷ lệ NLTĐ/protein 


*"ƑTT: Tuân tuôi 


Thức ăn cho con trống vào thời kỳ đạp mái giữ mức năng 
lượng và protein thấp: Tối đa là 2700 KCal/ke và 14-15%, 
Lượng canxi cho gà trống thấp 1,2%, cần bổ Ssunp viiamin và 
khoáng, có thể bằng cách sử dụng premix ở mức I25% so với 
bình thường. Cần chú ý không ghép đần trống mái khi pà trống 
còn nhỏ có thể thò đầu vào máng của con mái ăn thức ăn. Không 
cho vượt I0% øà trống vào đàn, những øà trống nặne cân có 
biểu hiện khác THƯỜNG, thì tách riêng ra để dành cho thay thế dần, 
nhưng không để gà tr ống tăng cần quá nhanh. và định kỳ loại bỏ 
các gà trống ơiâm cân. 

Gần như hầu hết đều cho gà trống ăn cùng loại thức ăn với 
gà mái cho tiện chế biến, bảo quản lưu kho. Nếu có điều kiện 
nên chuẩn bị thức ăn cho gà trống theo tiêu chuẩn đinh dưỡng 
riêng (bảng 19). 


Đẳng 19: Tiêu chuẩn dinh dưỡng cho gà trống lông màu Label 


| Thành phân | Khởi động 1 ngày | Tăng trưởng 7 tuần - có 


dinh dưỡng | đến6tuẩntuổi ÏÌ thể khi đạp mái được 
| .. trao đôi, 2800 
| Protein, % | 18 
L Acid linoleie, % | 13 
| Methionin, % 0,44 | 
Methionin + Cystin, % 0,75 
| 
| 


| 
| 


—— —— ———Ù—-——-————.--_——-.—__—_— S-B__ B_ÖŠ 


| LyziIn, % 
PS = 
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4. Chăm sóc nuôi dưỡng gà thịt Label 


Gà lông màu Label thả vườn có chất lượng và mùi vị thịt 
thơm ngon, được nuôi dưỡng theo hướng tạo nguồn thịt sạch 
bằng thức ăn từ nguồn thực vật đậu đỗ, rau cỏ v.v... Gà được 
nuôi theo phương thức chủ yếu là bán chăn thả và nuôi quy mô 
bé chăn thả đổi vườn, bổ suns thức ăn đủ lượng và chất. Gà lông 
màu Label tuy tăng trưởng chậm hơn các giống gà công nghiệp 
từ 1-2 tuần, nhưng cũng là loại gia cầm có tốc độ sinh trưởng 
nhanh, chi phí thức ăn không cao, có giá bán đắt hơn gà trắng 
nên có hiệu quả cao. Gà giống bố mẹ có sản lượng trứng và số 
gầ con trên đầu gà mái tương đối cao, nên sản lượng thịt từ một 
ø8à mái cũng cao. 

Chọn giống 8à con nuôi thịt tương tự như chọn gà con nuôi 
giống, chọn øầà con nuôi từ đàn bố mẹ không bị bệnh truyền 
nhiễm, sà con nhanh nhẹn có khối lượng chuẩn của giống, loại 
những con có khuyết tật khoèo chân, hở rốn... Gà broiler thể 
hiện nhiều ưu thế lai của các dòng cho nên có cường độ sinh 
trưởng, cường độ trao đổi chất đều nhanh, khả năng chuyển hoá 
thức ăn cao, sức sống cao. Vì thế thời gian nuôi để giết thịt 
thường ngắn. Ở gà Label có thể giết thịt lúc 63 ngày tuổi đạt trên 
2kg, hoặc chăn thả vườn giết thịt vào 84 đến 91 ngày tuổi đạt 
2,2-2.4 kg thể trọng. Năng suất và chất lượng thịt phụ thuộc vào 
điều kiện nưôi, chất lượng thức ăn và chế độ chăm sóc, nuôi 
dưỡng. Úm gà con nuôi thịt thì chuồng nuôi, thiết bị dụng cụ 
chăn nuôi, sưởi ấm tương tự nuôi gà con giống. Chú ý khi nuôi ở 
chuồng thông thoáng tự nhiên nhất là mùa hè ánh sáng nhiều 
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nên cho cắt mỏ khi gà con mới nở. Các trạm ấp lớn hiện đại 
thường có máy cắt mỏ. Nuôi gà thịt cần có chế độ ánh sáng nhè 
nhẹ, trời nắng sáng quá cần che bớt nhưng cần phải thoáng. Thả 
sà ở vườn lúc nắng nhiều cho vào chỗ râm mát bóng cây, hoặc 
cho vào chuồng. 

Chế độ ánh sáng đã ghi ở phần trên, cần chú ý tuần đầu có 
ánh sáng cả đêm ngày 24 giờ, tuần 2 là 23 giờ, tuần 3 trở đi 22 
giờ/ngày đêm. Công suất chiếu sáng 1-3 tuần đầu: 3,5-4 W/m 
chuồng, 4-5 tuần tuổi: 2 W/mỶ, sau 5 tuần tuổi: 0,2-0,5 W/m”. 

Nuôi gà broiler không hạn chế thức ăn, cho ăn tự do theo 
nhu cầu. Trong 2-3 tuần tuổi đầu thời gian úm, thức ăn nghiền 
nhỏ 1-1,5mm, sau đó có điều kiện thì cho thức ăn viên, hoặc 
nghiền kích cỡ to hơn. Sau kỳ úm, nếu khí hậu tốt cho gà ra 
vườn, trừ phần gà tìm kiếm, cho gà ăn thêm đủ khẩu phần. Máng 
ăn, máng uống rải đều trong chuỗống, chái hè và sân vườn, tính 
toán thuận lợi cho gà ăn. Máng ăn, máng uống luôn luôn có thức 
ăn, có nước cho gà ăn, uống thöả mãn. Có thể cho gà ăn theo 
bữa sáng, trưa, chiều trong ngày để gà ăn hết khẩu phần. Không 
để gà đói quá 2 giờ. Nên táo điều kiện để nuôi tách riêng trống 
mái để xuất thịt gà trống trước, gà mái sau. Lúc đầu nuôi chung : 
trống mái, lúc nhận rõ trống mái khoảng 3 tuần tuổi ở giống gà 
vườn thì tách ra nuôi rêng. Giống gà nào có màu lông trống mái 
khác nhau hoặc tốc độ mọc lông khác nhau lúc mới nở thì chọn 
tách ngay khi gà sơ sinh. 

Về dinh dưỡng, thức ăn cần đảm bảo thức ăn tối ưu để 
phát huy tối đa ưu thế lai với tốc độ phát triển cơ thể. Thức ăn 
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cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng, bổ sung các chế phẩm 
sinh học kích thích sinh trưởng, làm tăng chất lượng thịt như 
các enzyme, hoóc mon không có hại, một số chất sắc tố làm 
tăng màu da vàng, lòng đỏ trứng đậm, màu chân vàng... Tính 
toán khẩu phần cho gà ăn vừa đủ, không thiếu, không thừa. 

Sân vườn thả gà cần tính toán để gà vận động tìm bới thức 
ăn, mật độ thả 2,5-3 m /gà, tối thiểu 1 m”/gà cũng không quá 
rộng mênh mông, rào che chắn để bảo vệ không để gà bị thất 
lạc, mất mát đề phòng lây bệnh từ gà lạ. 

Nuôi gà Label broiler đảm bảo thịt sạch có thể đáp ứng yêu 
cầu người tiêu dùng trong nước và tiến tới xuất khẩu là nuôi øà thịt 
sử dụng protein chủ yếu từ nguồn thực vật, ở giai đoạn gà thịt lớn 
sử dụng hoàn toàn protein thực vật trong khẩu phần và cân đối nhu 
cầu bằng axit amin tổng hợp DL-methion, L-lyzin, tryptophan. 
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Bảng 20: Tiêu chuẩn dinh dưỡng cho gà vườn Label broiler 


Thành phần dinh dưỡng Từ 0-4 tuần tuổi | lữ ba lệnh 
xuất thịt 


Năng lượng trao đổi KCal/kg 3000 - 3100 3150 - 3200 
Protein thô % |] - 22-23 19 - 20 
Mỡ : 3-4 4-5 

Xơ : 4,0 4-5 
Canxi : 1,0 - 1,1 0,97 - 1,00 
Phospho tổng số " 0,69 0,68 
Phospho hấp thụ , 0,44 - 0,47 0,40 - 0,43 
Lyzin : 1,15 - 1,20 0,95 - 1,00 
Methionin : 0,46 - 0,50 0,40 - 0,42 
Tryptophan h 0,22 - 0,24 0,17- 0,19 


Vitamin A |U 
Vitamin D, . 
Vitamin E š 
Vitamin K. _ mg 
Vitamin B, š 
Vitamin B, , 
Niaxin : 
Vitamin B, š 
Axit folic : 
Cholin : 
Vitamin B,„ s 
Biotin h 


Mangan (Mn) mg 
Kẽm (Zn) : 
Sắt (Fe) : 
Đồng (Cu) : 
lod (l) ý 
Selen (Se) l 


r—ˆ ¬—. Sang 
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Bảng 21: Một số công thức thức ăn hỗn hợp 
gà vườn Label broiler 


Khởi động 0-3 | Tăng trưởng 4-6 | Kết thúc sau 7 ' 
tuần tuổi tuần tuổi, tuần tuổi 


Nguyên liệu, % 


Ngô vàng 51,9 46,13 | 61,60 50,2 66,0 55,56 
Cám gạo tốt 15 10 
Sắn nghiền 10 | 
YL7H8thiáng 209 | 14 
Đỗ tương rang 5 2 

Bột cá >50% protein 6 4 

Bột xương hay 2 2 | 
dicalci phosphat | 
L-Lyzin 0,1 | 
Dl-methionin 0,05 0,07 | 
Premix vitamin - 0,5 0,5 | 
khoáng 

Muối ăn 0,2 0,15 0,2 


Thành phần dinh dưỡng 
NL trao đổi, KCalkg 
Protein thô, % 


Canxi, % 


Phospho hấp thu, % | 
LyzZin, % : 1 , † : † ' ) | 
JJMethionin, % 


Ghỉ chú: Khi không dùng hoặc giảm tôi thiểu bột cá mà dùng nguồn protein 
từ thực vật thì tăng lượng bổ sung J-lyzin và DL- tethonin để cân 
đối axit amin. 
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Thức ăn gà giống, gà thịt có thể gia đình, trang trại tự pha 
trộn trên cơ sở tính toán cân đối dinh đưỡng để phối hợp tỷ lệ 
các neuyên liệu có được theo tiêu chuẩn khẩu phần cho eà theo 
ngày tuổi. giống øà, mùa vụ nóng, lạnh cho đàn øà và theo mục 
đích chăn nuôi giống hay nuôi thịt. Cách trộn dựa vào nguyên 
tắc “mở rộng cìn”, loại nguyên liệu tỷ lệ ít, hiếm, quý đem trộn 
đều với số lượng vừa đủ ngô, tấm, cám, sau đó tiếp cho tăng 
lượng ngô, tấm, cám trộn đều, rồi trộn lần nữa cho thật đều. Pha 
trộn không đều, có con được ăn ngon, có con chỉ ăn tấm, ăn ngô, 
gà sẽ lớn không đều, độ lớn đồng đều của đàn gà thấp, năng suất 
trứng của đàn gà đẻ giao động lớn giữa các cá thể, 

Trong điều kiện khí hậu nóng (30°C và trên nữa) chuyển 
dùng thức ăn cho gà thời tiết nóng. Những ngày đầu pha thêm 
vitamin C cho Is/1 lít nước, axit salicylic vào nước uống. Loại 
thức ăn bổ sung calcium cho gà để tốt hơn hết cho loại hạt có 
kích cỡ 2-4mm đến 60%. 


VH. KY THUẬT ẤP TRỨNG 

1. Trứng giông 

4) Chọn trứng giông 

Trứng giông phải chọn từ trứng của đàn mái có gà trống 
khoẻ mạnh đạp mái, đạt tiêu chuân ngoại hình và chât lượng 
lòng trăng, lòng đỏ bên trong. Trứng có hình elip (ôvan, quả 
xuan), đầu tủ (có buông khí) to hơn đầu nhọn. Vỏ trứng nhẫn 
bóng mịn, không sân sùi, rạn nứt, không bẩn dính phân. Trứng 
mới đẻ sắc điện có vỏ sáne, trứng để lâu màu tối, xin, Trứng 
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không được rửa. lau chùi làm mất lớp mỡ bảo vệ ngoài vỏ. 
Kiểm tra soi trứng qua đèn trứng tốt có lòng đỏ sâm và sọn 
(lòng đỏ đặc). 

Loại bỏ những trứng bé quá, to quá (hai lòng đỏ), méo mó, 
vỏ rạn nứt, vỏ sần sùi không chắc, bẩn bịt lỗ khí, lòng đỏ xà lồng 
trắng bị loãng do bảo quản hoặc vận chuyển DỊ XÓC, VỎ vó các 
chấm mốc nhỏ tối sẫm khi soi đèn. 


b) Bảo quản trứng 


Thu nhặt trứng sau khi gà đẻ, tránh cho øà mái ủ lâu. nhiệt 
độ tăng hỏng trứng và không bị bẩn, trứng có thể nhiễm :¡ 
khuẩn gây bệnh. Xếp trứng nhẹ nhàng vào khay, vào thúng cho 
đầu to có buồng khí lên trên. Gà mái thường đẻ vào buôi sắn:. 
chỉ quá trưa một ít, cho nên tuỳ tình hình cụ thể của đàn pà đẻ 
mà nhặt trứng 2-3 lần và chuyển về kho. 

Bảo quản trứng ở kho thoáng mát, cao ráo. Nếu có được 
phòng điều hoà nhiệt độ ở 18-20°C là thích hợp nhất. Khi có số 
lượng trứng kha khá thì tốt nhất là nên có phòng điều hoà đảm 
bảo chất lượng trứng nở tốt, sà con khoẻ mạnh nhất định sẽ có 
hiệu quả hơn và bán được gà con có tín nhiệm giống. Trường 
hợp phòng bảo quản tự nhiên thì phải thoáng mắt, tránh gió lùa 
và không dùng quạt máy làm mất hơi nước trong trứng. Kho 
trứng có nhiệt độ mùa hè không quá 28°C. mùa đông không quá 
20C, có thể xung quanh có cây bóng mát. Trời nóne., khô :Ùì 
phun nước vào nền nhà và xung quanh bên ngoài. Độ ẩm :hích 
hợp ở kho trứng 70-80%. nếu cao hơn bị ẩm thì trứng đẻ bị nắn: 
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mộc ở vỏ rồi nhiễm vào trứng gây bệnh. Âm độ xuống dưới 60% _ 
thi nước trong trứng bị bôc hơi nhanh qua các lỗ khí sẽ thiếu 
nước cho phôi phát triên, øầ con nở sát vỏ, lông xù. 

Vệ sinh phòng bảo quản trứng phải sạch sẽ, quét vôi, phun 
[oocmon 2% sát trùng trần, tường, nên. 

Bảo quản trong điều kiện tự nhiên như trên thì mùa hè trứng 
đề được 3-4 ngày. mùa đông 6-7 ngày: nêu bảo quản phòng mát 
điều hoà nhiệt độ được 7-10 ngày. Xêp trứng không đè lên nhau, 
phá! có khay, có giá đỡ. 

Cán lưu ý là nêu nhiệt độ quá 28”C làm phôi bắt đầu phát 
triên và sẽ chêt phôi sớm 2-3 ngày. Nếu nhiệt độ dưới 5°C, sức 
sông của phôi bị giảm. Vì vậy, cần có biện pháp đê có được kho 
bảo quản trứng tôi. 


c) Vận chuyển trứng 

Xếp trứng, chuyển trứng phải nhẹ tay, đường xấu thì nên 
gánh. xách tay, chổ thuyền là đảm bảo hơn, phải có khay xếp 
trứng hoặc có thể xếp lót giấy mềm, độn vỏ trấu. Chuyển xa 
bằng ôtô, tàu hoả, tàu bay thì nhất thiết phải œó khay rỗi xếp vào 
hộp có lô thông hơi và xếp xen kẽ cho có kẽ hở để thông thoáng 
không tăng nhiệt độ. Mùa nóng chở trứng vào đêm, sáng sớm, 
chiêu tối. Trứng chở đến nơi dỡ ngay vào phòng ấp để yên 12-24 
eiờ cho ổn định lòng trắng, lòng đỏ mới cho vào ấp. Vệ sinh 
trứng bằng xông thuốc tím foocmon có thể là trước khi cho vào 
kho bảo quản, hoặc trước khi đưa vào ấp. | 
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3”. Ấp trứng bằng máy 

Các loại máy ấp, máy nở trứng gà hiện đại của các nước Hà 
Lan, Mỹ, Bỉ, Canada v.v... được nhập vào nước ta ấp nở tốt, đạt 
trên 80% gà nở loại I. Máy to nhỏ các cỡ vài trắm quả cho g1a 
đình, phòng nghiên cứu đến hàng vạn quả trứng cho các trạm Ấp 
lớn. hầu hết là tự động. Cân bộ công nhân ấp trứng của ta có 
trình độ kỹ thuật khá nên quá trình ấp nở tốt, gần như không có 
sự CỐ. 

Máy ấp được cấu tạo có bảng điều khiển tín hiệu tự động, 
có giá đỡ, khay xếp trứng trong đó có giá khớp cứng cố định, có 
siá khớp mềm, hệ thống đảo, hệ thống thông khí, cấp nhiệt, tạo 
âm, hệ thống bảo vệ. : 

Máy nở tương tự máy ấp, có khác ở chỗ giá đỡ khay nở cố 
định và đặt trên bệ có bánh xe để đẩy vào máy và kéo ra dễ 
đàng. Khay nở đơn giản, xung quanh có thành cao 8-9cm, không 
có các thanh ngăn dọc trong khay, đây khay có nhiều lỗ nhỏ 
đường kính 2mm, để cho thoáng đế và thành khay là các thanh 
xếp đọc. 

Quy trình ấp trứng chủ yếu là điều kiện máy thực hiện 
chính xác chế độ nhiệt. ẩm, thông thoáng, đảo trứng v.v... trong 
suốt 21 ngày ấp đối với trứng gà. Trách nhiệm của người công 
nhân cán bộ trực máy là phải luôn luôn theo dõi máy, kịp thời xử 
lý bất kỳ một biến động sự cố dù nhỏ nhất. Ví dụ: mất điện là 
phải nổ máy dự phòng hoặc chuyển nguồn điện dự phòng khác 
ngay, mở máy Ấp ngay v.V... 
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Bảng 22: Chế độ nhiệt và ẩm ấp trứng gà 


Máy ấp, máy nở Ngày ấp 


Ở máy ấp 


Nhiệt độ (°C) 
37,8 
37,8 


t” nhiệt kế bấc ẩm 
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Ở máy nở 370 
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37,0 
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ho 


Ra gà (nở) 
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Cán bộ, công nhân làm VIỆC Ở trạm ấp trứng phải được đào 
tạo học tập lý thuyết nhất là thực tập trực tiếp có sự hướng dẫn 
kèm cặp của các chuyên gia lành nghề có trình độ, kinh nghiệm. 
Người trực tiếp ấp phải thành thạo mới có thể hiểu được npuyên 
nhân của sự cố hư hỏng các hệ thống nhiệt, ẩm... và biết xử lý. 


Quá trình chăn nuôi suốt cả 9lai đoạn từ gây đàn giống đến 
có được trứng giống đề ấp khá đài và tốn kém chỉ phí công sức, 
tiếp đến công đoạn â ấp cho kết quả lãi, lỗ do tỷ lệ ấ Ấp nở cao, thấp 
quyết định. 


Do vậy, người chuyên trách Ấp đòi hỏi phải có trình độ tay 
nghề và phải là người có tinh thần trách nhiệm cao mới đảm bảo 
đạt kết quả tốt. 


VIL CHĂM SÓC BẢO VỆ VÀ PHÒNG BỆNH ĐÀN GÀ 
1. Chăm sóc bảo vệ 


Bao hàm nội dung tổng hợp của một loạt công việc theo 
lịch hàng ngày cho người chăn nuôi: Dọn chuồng sạch, mắng ăn, 
mắng uống Sạch, cho pà ăn uống đúng giờ giấc, bật điện. tắt điện 
theo quy định, thả gà, nhốt sà đúng giờ... làm cho 8à ăn ngon, 
ngủ yên, vận động đều đặn. 

4) Cho gà ăn, uống phù hỢp với cách chăn nuôi: 

Cho thức ăn đúng tiêu chuẩn định lượng khi nuôi nhốt cho 
từng loại Đà, nếu nuôi thả lượng thức ăn cho thêm phải tính toán 
phần sà tìm kiếm mồi được nhiều hay ít mà cho gà ăn đủ no. 
Tùy sân vườn ít môi. ngày mưa gió phải cho øầ ăn nhiều hơn.. 
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Máng ăn, máng uống để trong nhà chuông, để ngoài sân đều 
phải sạch sẽ, thức ăn chỉ đổ 2/3 máng là vừa, gà ăn không rơi 
vãi. Máng nước cũng không dựng đầy nước dễ rơi té ra chuông, 
ra sân. Khi làm vệ sinh thì chú ý thay máng uống trước, sau 10- 
15 phút mới cho thức ăn, điểm này rất quan trọng đối với sà mái 
hậu bị. 


b) Chống nóng: 

Cà chịu nóng kém hơn chịu rét. Mùa hè những ngày oi bức, 
đứng gió gây cho gà chết nóng tỷ lệ khá cao, gây thiệt hại thua 
lỗ nhất là ở những trại có chuông không hợp quy cách. 

Biện pháp chống nóng: Chuỗồng xây dựng nơi cao ráo, 
thoáng, hợp kiểu cách, mái chồng diêm là tốt nhất, hướng đông 
nam. nam. Chuỗồng thông thoáng tự nhiên thì tường xung quanh 
chỉ cao 40cm, phĩa trên làm lưới, hoặc tre nứa đan thưa, có phên 
liếp, bạt... kéo lên xuống che ngoài. Đặc biệt là mái lợp chất liệu 
ít hấp nhiệt, mùa hè phủ thêm lớp phên nứa tre, ngày nóng phun 
nước lên mái (cho ống nước đục lỗ chạy dọc nóc chuồng khi 
bơm thì nước chảy ra 2 bên mái). Trong chuồng CÓ quạt ngang 
đẩy và hút ĐIÓ. 

Sân vườn trồng cây bóng mát theo khoảng cách đảm bảo 
thông thoáng. Có thể trồng cầy dây leo lên mái chuồng như sắn 
dây... che mát cho chuông. 

Ngày nóng cho gà uống nước sạch mát. pha thêm vitamin € 
cho gà về đêm, thả 8à ra sân vườn sớm hơn. 
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c) Chống rét: 

Gà con phải được sưởi ấm khi mới nở băng bóng đèn cực 
tắm, bóng điện màu. bếp sưởi... Tuần đầu phải 32”C, chuồng kín, 
thoáng, có rèm che tránh gió lùa, nên theo dõi đo nhiệt bằng 
nhiệt kế (đặt cách nền 10-15cm). 

đ) Có đủ ánh sắng: 

Cần điều chỉnh ánh sáng đảm bảo theo chế độ cho vừa đủ, 
không sáng quá, không tối quá. không tuỳ tiện kéo dài, tắt sớm. 
Chú ý đối với gà con chiếu sáng cả ngày đêm, nhưng cường độ 
không quá mạnh. nhất là để bóng lớn sáng dưới chụp sưởi. 

Một nguyên nhân làm gà mổ cắn nhau là do quá sáng, 
cường độ lớn, nhưng gà đẻ ít. lâu lớn lại do thiếu ánh sáng. Nuôi 
gà thịt chỉ cần đủ ánh sáng để gà ăn uống, gà đẻ thì phải kéo đài 
13-16 giờ mỗi ngày. 

@) Phòng chống 1iøộ độc: 

- Ngộ độc mặn: Già rất nhạy cảm với thức ăn mặn. có lúc 
gây chết hàng loạt nhất là gà con. Vì thế không sử dụng bột 
cá mặn hoặc phụ phẩm, thực phẩm mặn. Khi mua thức ăn 
phải thử nếm. 

- Ngộ độc hoa chất: Các loại thuốc trừ sâu, sắt trùng. dầu 
xăng... dây vào thức ăn gây độc. Thức ăn có mùi các loại trên là 
không cho ăn. Không để nguyên liệu và thức ăn sần các nơi để 


hoá chất, không dùng xe chở hoá chât xăng dâu đê chở thức án. 
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- Ngộ độc thức ăn mốc: Thường gặp mốc ở ngô, khô dầu 
nhất là khô lạc v.v... chứa độc tố aflatoxin rất độc gây chết cao 
cho gà con, gà đẻ giảm, chết phôi, nở thấp. 

Tuyệt đối không dùng thức ăn mốc cho 8à ăn. 

2. Vệ sinh thú y phòng bệnh 

4) Vệ sinh chuông Hại: 

Trước khi nhập đàn gà mới vào nuôi chuồng trại cả sân 
vườn phải được tổng vệ sinh sát trùng sạch sẽ ở chuồng, nạo vét 
sạch phân, chất độn ở nền đưa ra ủ vào hố, quét sạch mạng nhện, 
bụi bẩn ở phên lưới, trần, bạt che, rồi dùng vòi phun có áp lực 
mạnh để rửa sạch nền, trần, lưới phên quanh chuồng. Sau ] ngày 
để chuồng khô ráo, rải chất độn dăm bào, trấu, rơm cắt ngắn... 
dày 15-20cm. Đóng kín phần bạt, phun thuốc sát trùng formol 


2% lên trần, tường, bạt, lưới... rồi phun formol 2%: dung dịch 
Suifat đồng 0,5% lên chất độn để diệt vi khuẩn, nấm mốc. 


Trước cổng trại, cửa chuồng có khay, hố đựng dung dịch sắt 
trùng fibrotan 0,2% hoặc crezin 3%. Quét vôi tường, via hè... 
nồng độ 2%. Sau khi vệ sinh xong đóng cửa không cho người và 
động vật qua lại chuồng trại. 

b) Tây uế sắt trùng dụng cụ chăn nuôi: 

- Máng ăn, máng uống rửa sạch. neâm vào dung dịch sát 
trùng formol 1% trong 15 phút, phơi khô. 

- Quây gà, chụp sưởi... quét sạch bụi. dùng si lau thấm 
formol 2% lau. : 

- Quần áo, giay dép, mũ... của người chăn nuôi giặt, phơi 
khô. xông thuốc sất trùng. | 
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c) Tiêm phòng: 


Bảng 23: Lịch tiêm phòng cho gà bố mẹ Label 


Ởtramấp | - Nhỏ vacxin Marek 
(gà nở) - Nhỏ vaexin IB lần 1 
1-4 - Vitamin pha trong nước: Soloninvit hoặc B.complex 


- Phòng bệnh đường ruột và hô hấp bằng 1 trong 2 loại thuốc: 
1. Synavia 1 g/lit nước uống 
2. Tetracyclin 200 g/tấn thức ăn hoặc Furazolidon 250 
g/tấn thức ăn 


5 Vacxin Gumboro lần 1 _ 


Phòng CRD bằng Tylosin 0,5 g/ít nước hoặc Suanovi 0,5 gilít 


- Chủng đậu 
- Nhỏ vacxin Lasota lần † 


6 
7-49 Phòng bệnh cầu trùng bằng: 
1. Rigecoccin 125 g/tấn thức ăn hoặc Cocstop 2000: 0,5 
g/ít nước 3-5 ngày. 
2. Eurazolidon 250 g/tấn thức ăn, ăn 2 ngày nghỉ 2 ngày 


hoặc ăn liên tục. 


Nhỏ vacxin Gumboro lần 2 
Nhỏ vacxin Qumboro lần 3 
Nhỏ vacxin Lasota lần 2 
Nhỏ vacxin IB lần 2 


Phòng CRD bằng Tylosin, liều như trên (tuỳ thời tiết để đề 
phòng mà xác định ngày dùng thuốc) ˆ 


Tẩy giun sán bằng Piperazin 200 mg/kg thể trọng và 
Phenolthiazin 0,25-1 g/gà trộn thức ăn hoặc Mebenvet 0,4 
g/kg thể trọng 


42 Chọn giống, kiểm tra bệnh bạch ly và CRD bằng phản ứng 
| —_| nhanh trên phiến kính cho 10% đản gà. 


Jƒ 


BI nnoaauaơaa 2 6xxàxwẹxgwnngg: 
._- Ngay tuôi Thuốc dùng 


45-50 | - Thức ăn tăng sức đề kháng bằng một trong hai công thức: 
1. Synavia 1 g/Íít nước + Solminvit 1 g/ít nước hoặc 
Phylasol, B.complex 
2. Tetracycline 200 g/tấn thức ăn hoặc Furazolidon 250 
| g/tấn thức ăn và Solminvit ‡ g/lít nước hoặc Phylasol 
| hoặc B.complex 


4-51 | -Tiêmvacxin Neweastle hệi 
70-75 - Nhỏ vaecxin !B lần 3 
- Tiêm Tylosin phòng CED liều như trên 
80 - Kiểm tra HÌ:ãm lượng kháng thể bệnh Newcastle 
— 112  |Ì- Phòng bệnh CRD bàng Tylosin liêu như trên hoặc 


Erythromycin hoặc Suanovil ụ 

- Chủng đậu lần 2 

- Kiểm tra ký sinh trùng nếu có giun sán thì tẩy bằng 
Piperazin, Phenolthiazin hoặc Mebenvet. Nhắc lại với chu 
Kỳ 25 ngày/lân 


115 - Tiêm phòng vacxin Gumboro bằng vacxin dầu 
140 - Chọn giống 


¡ - Kiểm tra bệnh bạch ly và CRD cho 10% đầu gà 


145-150 | - Thức ăn tăng sức đề kháng dùng 1 trong 2 cách trên như ở 
44-50 ngày tuổi 
170 - Kiểm tra HI hàm lượng kháng thể bệnh Newcastle nếu 


| thấp thì tiêm vacxin hệ l bổ sung. Nếu không kiểm tra được 
I thì cứ 2 tháng tiêm lại 1 lần 


223 ¡ Phòng bệnh CRD bằng Tylosin 


268-272 - Chọn giống 
- Tiêm vacxin Newcastle hệ Ì 
¡- Thức ăn tăng sức đề kháng (1 trong 2 cách trên như ở 44- 
50 ngày tuổi) | 
- Bổ sung vitamin trước khi thu trứng ấp 7 ngày, sau đó cứ 2 
ngày uống, 2 ngày nghỉ cho suốt thời gian đe. 
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Bảng 24: Lịch dùng thuốc phòng cho gà Label 


| Thuốc dùng 
Í - Nhỏ vacxin Gumboro lần † 
mm - Nhỏ vacxin iB lần 1 _ 
1-4 - Vitamin pha nước uống: Solminvit hoặc B.complex. 


- Phòng bệnh đường ruột và hô hấp, dùng 1 trong 2 cách sau: 
1. Synavia 1 g/ít nước uống 
2. Tetracyclin 200 g/tấn thức ăn hoặc Furazolidon 250 g/tấn 


thức ăn 
6 - Phòng bệnh CRD bằng Tylosin hoặc Suanovil 
7-35 - Phòng bệnh cầu trùng bằng 1 trong 2 loại: 


1. Coccistop 2000: 0,5 g/lít nước uống 3-5 ngày 
2. Furazolidon 250 g/tấn thức ăn, 2 ngày ăn 2 ngày nghỉ 


10 - Nhỏ vacxin Gumboro lần 2 


20 - Nhỏ vacxin Gumboro lần 3 


22 - Nhỏ vacxin !B lần 2 


- Phòng CRD bằng Tylosin hoặc Suanovil 
- Nhỏ vacxin Lasota lần 2 


- Tiêm vacxin Newcastle hệ l 

Ghi chú: Vacxin Gumboro có thể dùng 2-3 lần tuỳ theo tình hình dịch 
tễ từng vùng. 
IX. PHÒNG TRỊ MỘT SỐ BỆNH CHO GÀ LABEL, 

1. Bệnh Marek 


lo virus thuộc họ Herpes gây bệnh cho đàn gà từ 5 đên 25 
tuân tuổi ở khắp các nước. Các chủng virus có độc lực cao sây 
ra dịch câp tính làm giảrn miễn dịch, đàn sà mẫn cảm với các 
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bệnh virus và vị khuẩn khác. Tỷ lệ chết của các đàn øà không 
miễn dịch đến 50%. 

- Lây bệnh: 

Marek là bệnh truyền ngang. Khi ở trại, chuồng pà không 
thực hiện tốt tiêu độc giữa các chu kỳ sản xuất chăn nuôi gà, 
virus bệnh từ bụi ở lông được chuyển đi theo Ø1Ó, dụng cụ, con 
người, vỏ trứng... đến đàn gà khoẻ gây bệnh. Virus bệnh cũng có 
ở đãi dớt, phân gà nhưng không nhiều so với ở các nang lông. 
Virus bệnh Marek là nguyên nhân gây nên các khối u thần kinh 
và phủ tạng. 

Ở Mỹ, châu Âu, Canada... không được tiêu thụ loại thịt gà 
vặt lông thấy các nang lông sưng to ở mặt da làm cho thịt bị huỷ. 

- Triệu chứng - bệnh tích: 

Gà bệnh thường gầy nhanh, kém ăn, ỉa chảy, có 2 dạng 
bệnh: 

+ Dạng cổ điển: Gà liệt do viêm các dây thần kinh ngoại 
biên một hoặc hai bên chân, cánh. Gà đi chuệnh choạng, nằm 
choäi ra do lệch một chân, cánh liệt sã xuống: nếu bệnh nặng 2 
chân đều liệt thì một chân choãi ra trước, một chân choãi ra sau 
(hình compa). Khi thần kinh cổ viêm thì đầu 8à gục xuống hoặc 
CỔ VệO ra sau. 

Ở gà trưởng thành từ 9 tháng tuổi trở lên bị bệnh thì thần 
kinh mắt viêm (Iridoclitis) một hoặc hai mắt, Thuỷ tính thể bị 
đục, không tròn có thể biến dạng thành hình răng cưa. Gà chậm 
chạp lờ đờ, không có phản xạ với ánh sáng, không nhìn thấy nên 
không ăn, không uống được rồi sầy dần, chết. 
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+ Dạng nội tạng: Thường có ở gà 3-9 tháng tuổi. Khối u 
mọc đầy ở khắp các cơ quan nội tạng: dạ dày tuyến, ruột, màng 
treo ruột, buồng trứng, lách, thận, san, tim, da... Mổ sà chết 
khám thấy rõ các khối u, rất đễ nhầm với bệnh lơ-cô (Leucosis). 

- Chân đoán bệnh: 

Xem xét các triệu chứng và bệnh tích trên qua mổ khám gà 
bệnh, thấy rõ dây thần kinh ngoại biên viêm sưng to. các khối u 
ở nội tạng, mắt biến dạng đồng từ. Có điều kiện lấy mâu tế bào 
nội tạng, thần kinh gửi phòng thí nghiệm xét nghiệm tổ chức 
học, lấy mẫu huyết thanh kiểm tra phản ứng miễn dịch. 

- Phòng bệnh: 

+ Tiêm phòng vacxin Marek cho gà con 1 ngày tuổi (mới nở). 

+ Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thường xuyên nhặt hết lồng 
gà ở nền chuồng, vách chuồng... và đốt sạch. 

2. Bệnh Gumboro (bệnh viêm túi Fabricius) 

(TnfectHons bursal disease, IBÌ) 

Là bệnh truyền nhiễm lây rất nhanh cấp tính ở gà non do 
virut thuộc họ Birnaviridae, có đặc trưng viêm túi Fabricus. 

- Lây bệnh: 

Do tiếp xúc gà bệnh với gà khoẻ. Bệnh lây gián tiếp vì mầm 
bệnh tôn tại trong môi trường 3 tháns, qua dụng cụ. nhà xưởng. 
quần áo, thức ăn, nước uống... 

- Triệu chứng: 

Ủ bệnh trong thời gian ngắn 26-48 giờ. Gà nhiễm bệnh cấp 
tính 5-50%, tỷ lệ chết tăng nhanh 5-50%. tuỳ ở cường độc của 
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virut IBD. Gà bệnh ủ rũ, nằm bẹp, lông xù, ỉa chảy, phân trắng 
vàng. Hốc mắt có khi xung quanh có quằng đỏ. Bệnh diễn biến 
rất nhanh, sau 1-2 ngày gà đã bị chết, tăng lên vào 3-4 ngày sau, 
ngày thứ 4 thì chết giảm xuống, đến ngày thứ 8-9 thì ngừng nếu 
không có bệnh phép khác. Những gà sốnp được thì chậm lớn, 
CÒI CỌC. 

- Bệnh tích: 

Già mất nước, các cơ lắm tắm từng đám rõ ở lườn, đùi, cánh, 
dạ dày tuyến, tụy, ruột... Ở dạng cấp tính thì túi Fabricius sưng 
to là đặc trưng, thường túi này bao bọc bởi các dịch tiết selatin, 
khi cắt bỏ túi thấy chảy máu, khi khỏi bệnh thì teo. Túi Fabricius 
bị thương tổn cả khi bệnh không có triệu chứng bên ngoài. 

- - Phòng và trị bệnh: 

Thực hiện tốt quy trình vệ sinh thú y chuồng trại, ăn uống 
đảm bảo, mua gà giống ở trại an toàn dịch, tiêm vacxin nhược 
độc cho pà con, tiêm vacxin vô hoạt cho gà, về trị bệnh thì chưa 
có thuốc đặc hiệu. Khi có bệnh phải chọn loại gà bệnh quá yếu, 
bao vây cách ly trại, cho cả đàn uống một liều kháng sinh như 
Neotesol hoặc Tetracyclin... bổ trợ các loại vitamin C, K, 
B.complex (Phylasol, SoÏminvit...) 


3. Bệnh Newcastle (Niucatxơn) còn gọi là bệnh Tân 
thành gà 

Bệnh lây lan nhanh chóng, nguy hiểm cho các loại sà. Bệnh 
do Paramixovirus gây ra, loại virut này chỉ có mội SGTOtype. 
Virut tỐn tại trong chuồng 13-30 ngày, gây bệnh cho các loại 8à 


và nhiêu loại chim mẫn cảm, 
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-“Lây bệnh: 

Bệnh lây từ gà bệnh sang gà khoẻ qua đường hô hấp thở 
không khí, tiêu hoá ăn thức ăn, nước uống... qua dụng cụ. xe cộ, 
quần áo... bị nhiễm bệnh. 

- Triệu chứng bệnh: 

Thời gian ủ bệnh từ 2-14 ngày, khi bệnh phát ra thể hiện 
triệu chứng lâm sàng ở hệ hô hấp, tiêu hoá, thần kinh. Gà ốm ủ 
rũ, lông xù - gà “rù”, gà “khoác áo tơi”, chúi mỏ xuống đất, ho, 
hắt hơi chảy nước mũi, khó thở, thở khò khè đứt quãng, thỉnh 
thoảng kêu “toóc, toóc”. Kèm theo các triệu chứng thần kinh: Gà 
đi không vững, không chính xác (không khớp với cử động. đầu 
và cổ) có con đầu ngoẹo ra sau, xoay tròn tại chỗ ở những con 
sống sót. Một biểu hiện đặc trưng của bệnh này là gà ïa chảy, 
phân loãng, màu xanh giống cứt cò, có nước trắng vàng, diều 
đầy thức ăn (không tiêu). Gà mái giảm đẻ, đề trứng non, vỏ sần 
sùi, nở kém. Ở pà'ốm không phải lúc nào cũng thể hiện các loại 
triệu chứng trên, khi ổ dịch nặng đàn sà chết cả 100%, 

- Bệnh tích: 

Mổ gà ốm thấy rõ: Ở xoang mũi, khí quản, phổi xuất huyết 
có đọng địch nhầy đục, có khi lẫn máu. Dạ dày tuyến (cổ mè) 
xuất huyết Ở các ống tiết dịch tạo thành vệt ở trước ranh giới với 
thực quản và dạ dày cơ (mề). Niêm mạc ruột, van hồi manh 
tràne xuất huyết nổi gờ. Tim, mỡ. màng treo ốns dẫn trứng, 


buông trứng đêu có xuât hut. 


Cần chú ý khi xác định bệnh phân biệt với bệnh viêm phế 
quản truyền nhiễm (TB) và viêm thanh khí quản cũng có những 
triệu chứng lâm sàng tương đối giống bệnh Niucatxơn này, tốt 
hơn cả khi có điều kiện là phải phân lập virut kiểm tra hàm 
lượng kháng thể trong phòng thí nghiệm. 

- Phòng bệnh: 

Bệnh Newcastle không có thuốc chữa, chỉ phải phòng bệnh 
tốt nghiêm túc thực hiện quy trình vệ sinh thú y, nuôi dưỡng tốt. 
Tiêm phòng đầy đủ vacxin theo lịch: 

7-10 ngầy tuổi tiêm vacxin Lasota lần I | 

21-25 ngày tuổi tiêm vacxin Lasota lần 2 

40-60 ngày tuổi tiêm vacxin Newcastle hệ I 

133 ngày tuổi tiêm vacxin Newcastle hệ ] 

232 ngày tuổi tiêm vacxin Newcastle hệ I 

308 ngày tuổi tiêm vacxin Newcastle hệ I 

Sau đó cứ 3 tháng kiểm tra hàm lượng kháng thể I lần nếu 
thấp thì tiêm bổ sung vacxin Newcastle hệ I. 

Khi có dịch xảy ra thì phải cách ly gà ốm. cách ly vùng dịch 
VỚI CáC vùng khác, nghiêm cấm sự tiếp xúc “nội bất xuất, ngoại 
bất nhập”. Loại triệt để 8à bệnh, gà yếu, số pà khoẻ nhỏ vacxin 
L.asota cho gà con dưới 30 ngày tuổi, vacxin Newcastle hệ I cho 
gà lớn. Tăng cường thức ăn bổ Sung protein, vitamin, cho uống 
nước vôi trone. Trường hợp bệnh quá nặng thì loại cä đàn gà, 
chôn sâu sà chết rắc vôi bột. tổng vệ sinh chuồng trại, dụng cụ 
chăn nuôi. để trống chuông một thời gian. 
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4. Bệnh lơ-cơ (Leucosis - Lymphoid Leucosis) 


Bệnh do virus nhóm Oncoviridae thuộc họ Retroviridae 
gây ra, tồn tại nhiều tháng ở nhiệt độ nóng 70C, virut theo 
nước đãi dớt, phân và va trứng lây bệnh. Gà con có thể nhiễm 
bệnh từ gà mẹ. 

- Triệu chứng và bệnh tích: 

Thời gian ủ bệnh dài từ 3 tuần đến 9 tháng. Gà bệnh không 
có triệu chứng lâm sàng điển hình. Gà bệnh gầy yếu. da và mào 
nhợt nhạt, kém ăn, tiêu chảy, nhiều con bụng bị xệ, dáng đi 
giống hệt chim cánh cụt. 

Bệnh ở dạng Lymphoid leucosis còn gọi là bệnh gan to, có 
khối u đặc trưng ở gan, gan to đột ngột gấp 4-5 lần bình thường, 
mặt gan xù xì như kê và có những u màu trắng như những cục 
mỡ to bằng hai ba hạt ngô, có ranh giới rõ và khối u có cả hệ 
lâm ba, lá lách, thận, ruột, túi Fabricius làm cho gà chết; 

Bệnh ở dạng Erithroblastosis còn gọi là bệnh máu trắng, 
thường xảy ra ở gà trên 6 tháng tuổi và cũng ít có. Gà tiêu chảy, 
da nhợt nhạt vàng bệch. 

.. Bệnh còn ở dạng Mielocitomatosis có triệu chứng lâm sàng 
giống dạng thứ hai trên nhưng có thêm các tế bào chất xám ở các 
cơ quan có tăng sinh, gan có các hạt, bệnh dạng này ít xảy ra. 

- Phòng bệnh: 

Chưa có vacxin phòng bệnh, cần chăm sóc nuôi dưỡng tốt, 
nuôi gà con riêng tách với gà lớn, chuồng trại sạch sẽ v.v... Khi 
phát hiện bệnh thì chọn loại những pà có triệu chứng lâm sàng, 
tẩy uế môi trường. 
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S. Bệnh đậu øà (Fowl pOX) 


Bệnh đậu gà có đặc trưng là mụn viêm tấy ở da vùng không 
có lông, mụn màng piä ở niêm mạc mắt. họng. 


Là bệnh truyền nhiễm ở các loại pla cầm do loại virut thuộc 
nhóm pox virus sống lâu được trong môi trường thời tiết khác 
nhau, chịu được ẩm ướt, khô hanh cả trong mùa rét. Phun nóng ẩm 
có thể điệt virut nhanh chóng. Các chất thải của sà bệnh như vấy 
mụn, màng niêm mạc giả, đãi dớt... lây sang gà khoẻ khi có vết 
xước ở da. ở mồm, mắt... và đặc biệt ruồi muỗi đốt truyền bệnh. 

- Triệu chứng: 

Thời gian ủ bệnh 4-10 ngày, bệnh đậu có thể khô và thể ướt 
và có khi cả 2 thể kết hợp. 

+ Thể khô là đậu gà ở da: Mụn mọc ở da các vùng không có 
lôn», sưng tấy rồi tím sẵm dần, khi khô đóng thành vấy dễ bong. 
lạng này nhẹ, gà km ăn một chút, hay lắc đầu, vẩy mỏ do các 
mụn vấy. Chữa được khỏi thì 8à bình thường, chết í IỈ. 


+ Thể ướt là đậu mọc ở niêm mạc (gọi là defteri) Lúc đầu 
ViÊm cafa ở niêm mạc miệng, thanh quản, #à ho, vấy mỏ. Các 
vết viêm loang thành các nốt phông, niêm mạc màu hồng rồi 
sane đỏ sâm, dày dần lên rồi tạo thành các lớp màng øiả dính 
chặt vào niêm mạc làm cho øà khó ăn và khó thở. Mặt, tích gà bị 
sưne, phù thũng, đau. Gà ủ rũ không ăn, không uống, gầy rồi chết. 

- Phòne bệnh: 

Chăm sóc nuôi dưỡng tốt, giữ chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, 
thoáng: diệt ruôi muỗi định kỳ, dùng vacxin đậu chủng cho gà 
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(ở cánh) lúc 7 hoặc 14 ngày tuổi và cho gà giống chủng lại lúc 
70-100 ngày tuổi. 

- Chữa trị: 

Chỉ chữa được cho gà bị đậu thể khô. Chữa cho từng con. 
cạy vảy mụn cho sạch rồi hàng ngày bôi nitrat bạc, ølycerin. cồn 
iod, xanh methylen, dầu hoả.. Cho uống kháng sinh 
chloramphenicol, tetracyclin, các vấy mụn bong ra phải đốt đề 
tránh nhiễm bệnh thứ cấp, bổ sung vitamin A. 


6. Bệnh cầu trùng (Coccidiosis) 


Bệnh do loại ký sinh trùng đơn bào thuộc Œenus Ï:Imeria 
øây ra làm tốn thương những lớp tế bào nội niêm mạc ruột viêm 
cata còn gọi là viêm xuất dịch tới viêm xuất huyết với những 
biến đổi trầm trọng ở niêm mạc, hạ niêm mạc và những lớp cơ 
ruột. Cầu trùng là bệnh xảy ra nhiều cho các đàn gà trong điều 
kiện nuôi nóng ẩm của khí hậu nước ta gây thiệt hại kinh tế khá 
lớn trong chăn nuôi gà. 

Có 9 loại Eimeria gây bệnh ở gà, trong đó một số loài cầu 
trùng quan trọng hay gặp phải.. 

- Cầu trùng manh tràng do Eimeria tenella gây viêm xuất 
huyết trên niêm mạc manh tràng. Gà mắc bệnh suy kiệt nhanh, 
phân có máu kèm dịch nhầy. Gà 3-4 tuần tuổi hay bị dạng này. 
thể hiện thiếu máu, xù lông, tỷ lệ chết đến 30-40%. có lúc cao 
hơn. Mổ gà chết thấy manh tràng sưng to có mầu lỏng, máu cục 
lẫn tế bào mô, mảnh niêm mạc. Những cục máu bị thai ra hay 
đọng lại thành hình khuôn manh tràng đỏ sâm rồi đen dần. Niêm 
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mạc manh tràng xuất huyết lắm tấm thành từng đám, có đốm mủ 
ba đậu kèm máu. có nhiều điểm hoại tử trắng vàng như đầu phim. 

- Cầu trùng ruột non cấp tnh do Eimeria necatrix gây ra 
thường ở gà 6-8 tuần tuổi. Gà bỏ ăn, xù lông, tiêu chảy ra nước 
nhiều có dịch muci và dịch hoại tử, có lẫn máu (ít hơn cầu trùng 
manh tràng). Ruột dày lên, nhiều trường hợp xuất huyết thành 
ruột có màu đỏ sÄm và ánh, dễ vỡ để tràn ra dịch lẫn máu. Dạng 
câu trùn9 này do noãn nang thải ra yếu nên bệnh lây lan chậm 
không ở điện rộng. pà bị chết loại trong thời øtan đài. 

- Cầu trùng mãn tính có thể do Emeria tenella và Emeria 
necatrix nhưng thường do các loài còn lại của cầu ký sinh trùng 
trên sà sây ra: E. maxima, E. mivati, E. acervulina, E. hagami, E. 
Draccox, l:. imitis. trong đó quan trọng nhất là loài E. acervulina, 
Bệnh ở sà non làm cho chậm lớn, ăn ít, tiêu hoá và hấp thu kém, 
tiêu chảy nhiều. gà gầy. Bệnh ở sà mái làm giảm để và chất 
lượng trứng kém. Cầu trùng mãn tính bệnh xuất hiện từ từ, tỷ lệ 
sà hao hụt thay đối. 

- Phòne bệnh: 

Đã có vacxin phòng bệnh, ở nước ta đang nehiên cứu để sử 
dụng. Chủ yếu là thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh phòng 
bệnh. C 'huồng Irại khô ráo. sạch sẽ, thoáng, đệm lót khô, tuyệt 
đối tránh ẩm ướt (chỗ nào ướt phải thay ngay) lau chùi máng án, 
máng uống. không nuôi quá chật, nuôi øà cùng lứa tuổi, diệt 
chuột, phun dung dịch sắt trùng điệt côn trùng, sau mỗi đợt nuôi 
sát trùng nền bằng xút (NaOH) nóng 2%, cách ly người và súc 
vật với khu chăn nuôi. 
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- Điều trị: 

Khi có bệnh có thể dùng các loại thuốc: ESb3, Cocci-Stop 
2000, Furazolidon, Rigecoccin, Avicoc, Stenorol theo liều lượng 
hướng dân. 

Một vài loại thuốc thường dùng trộn theo liều lượng sau: 

- Trộn Sulfadimizin 1-2 kg/tấn thức ăn, cho ăn liền trong 3 
ngày, nghỉ 2 ngày, cho ăn tiếp 2 ngày. 

- Trộn Regecoccin: 100 ø/tân thức ăn, cho ăn 4-5 ngày. 

- Trôn Furazolidon: 400-500 g/tấn thức ăn cho liên tục 5-7 
ngay 

Lưu ý: Đàn gà bị cầu trùng đã chữa khỏi, nay phát lại thì 
nên dùng loại thuốc khác để tránh sự quen thuốc. 


7. Bệnh bạch ly (Samonellosis) 


Là bệnh truyền nhiễm lây lan cấp tính hay mãn tính ở gia 
cầm do vi khuẩn Samonella pullorum. Samonella gallinarum 
thuộc Genus samonella gây ra, gọi là bệnh 1a cứt trắng ở gà con, 
bệnh thương hàn ở gà lớn. 

Bệnh này rất nguy hiểm, mẫn cảm cho gia cầm, động vật và 
cả người. Bệnh truyền đọc từ đời gà mẹ sang øà con do gà mẹ bị 
_ bệnh gây nên chết phôi cao vào giai đoạn ấp cuối, gà nở nhiễm 
bệnh ngay và chết, con còn sống mang trùng mà không thể hiện 
triệu chứng lâm sàng. 


Bệnh truyền ngang. từ phân nhiêm bệnh lây vào thức ấn, 
nước cho 8à uống, hít mầm bệnh ở máy ấp, ổ ấp. ăn trứng nhiễm 
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bệnh. mò cắn có vết xước. 81a súc ăn trứng bệnh thải mầm bệnh, 
_ lây từ vacxin sống chế từ trứng có mầm bệnh. | 

- Triệu chứng. bệnh tích: 

Gà con bị bệnh thì nhìn pà khô, không ăn, ỉa phân trắng hơi 
khăm. bết ở hậu môn có lúc bít kín lỗ hậu môn. Già sã cánh, sốt 
cao, thở nặng nề, chết cao có thể đến 80% thường vào tuần tuổi 
thú 2, đến tuần )ứ 3-4, 

Gà con chết nhanh mổ ra thấy gan sưng to, có VỆt xuất 
huyết, túi lòng đỏ không tiêu, nhiều đốm hoại tử ở (im, an, 
phổi. manh tràng, ruột già, niệu quản đầy muối urat. 

_ Gà mái bệnh 1a chảy, để không nhiều. Bệnh nặng thì gà sốt, 
Khất nước, nằm phủ phục. mào tích đỏ tía, Ïa phân loãng vàng 
xanh, 2-3 ngày là chết. Ở gà trốne bệnh dịch hoàn viêm thoái 
hoá. tắc ống dẫn tĩnh, niêm mạc ruột viêm, lách sưng, gan màu 
xanh có đốm màu shi li , 

- Phòno bệnh: 

Thực hiện tốt quy trình vệ sinh thú VỞ chuông trạ! và trạm 
ấp định Kỳ phun thuốc sát trùng. Có thể dùng vacxin phòng bệnh 
cho gà bố mẹ. Định kỳ kiểm tra huyết thanh đàn 8à giống để 
bằng phản ứng neưne kết nhanh để phái hiện pầ có mang trùng 
loại hỏ, 

- TrỊ bệnh: 

Dùng Kháng sinh Chloramphenicol 50 m 8/kg thể trọng 
trong lÕ ngày, hoặc Tctracyln 150-160 Iins/kg thể trọng gà 
trong 7-]0 ngày hoặc Iurazoldon 150-350 p/lấn thức ăn trong 
/-]U ngày, Thường dùng ] đợt dài cho một liệu trình dùng thuốc. 
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8. Bệnh viêm đường hô hấp mãn tính (Mycoplasmosis), 
gọi tắt là bệnh CRD (Chronic respiratory disease) 


Là bệnh truyền nhiễm lây lan mãn tính ở gia cầm do vi 
khuẩn Mycoplasma gallisepuicum gây ra viêm đường hô hấp 
mãn tính. Gà 2-12 tuần tuổi và gà sắp đẻ dễ nhiễm bệnh hơn các 
lứa tuổi khác. Bệnh thường hay phát ra nhất vào vụ đôns xuân 
khi có mưa phùn. gió mùa, độ ẩm không khí cao, có thể gọi là 
bệnh thời tiết. 

- Lây bệnh: 

+ Bệnh truyền dọc từ gà mẹ sang đời con qua trứng. 

+ Lan bệnh qua tiếp xúc gà khoẻ với gà ốm, thức ăn, nước 
uống, dụng cụ chăn nuôi. Gà khỏi bệnh vần thải vi trùng gây lây 
bệnh. 

- Triệu chứng”: 

+ Gà con và gà dò bị bệnh thể hiện hắt hơi, chảy nước mắt, 
kết mạc viêm, ít dịch thanh mạc ở mi mắt và các lỗ mũi. Mí mắt 
tấy sưng và dính vào nhau ở nhiều con. Gà thở khò khè có tiếng 
ran ở khí quản nghe rõ vào ban đêm. Gà bỏ ăn, xù lông, thở khó. 
Bệnh kéo dài nặng lên làm gà sút cân nhanh, quá gầy rồi chết, tỷ 
lệ chết đến 30%. 

+ Gà mái đề bị bệnh thở khồ khè đo nhiều dịch nhầy đọng 
Ở ống hô hấp trên, ho, hắt hơi vầy mỏ, chảy nước mũi, nước 
mắt. Nước mũi lúc đầu loãne sau đặc đọng ở xoang mắt làm gà 
sưng mặt. Bệnh tiến triển chậm. gà gầy và chết. Tỷ lệ chết 
không cao, nhưng đẻ giảm thiệt hại lớn nhất là những đàn gà 
hậu bị mới lên đẻ. 
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- Đệnh tích: 

Ở 8à con chết sau khi nở hay chết sau mấy nsày thì khí 
quản, phế quản, túi khí có những đám bã đậu. Hầu hết sà bệnh 
viêm khí quản, rồi viêm thanh quản ở tỷ lệ Cao, rồi viêm túi KHI, 
viêm mửi, viêm phối. Ở gà đẻ viêm mãn tính buồng trứng và 
thoái hoá nang tr ứng trước khi chín, 

- Phòng bệnh: 

+ Dùng thuốc kháng sinh liều cao cho đàn gà mẹ trước khi 
thu trứng ấp khônp cho mầm bệnh thải ra theo trứng. Có thể 
dùng kháng sinh xử lý trứng trước khi đưa vào ấp bằng nhúng 
rửa trứng trong dung dịch khán sinh có khi tiêm cả kháng sinh 
vào lòng đỏ hoặc buồng khí của trứng. 

+ Một số nước đã tiêm phòng vacxin CRỊ). 

+ Thực hiện nphiêm túc quy trinh vệ sinh phòng bệnh, có 

mật độ nuôi vừa phải, chuông thoảng, khô ráo... kiểm tra phan 
ứng huyết thanh đàn #à mẹ để có biện pháp phòng trị kịp thời. 
loại thải pà bệnh, nuôi dưỡng tốt. 

- lrỊ bệnh: 

Khi có bệnh dùng các loại kháng sinh sau: 

+ Tylosin Taưate: Dùng liều (0.5. | 8/lÍt nước uốn 3-5 ngày 
hoặc tiêm dưới da liều 20-25 me/kỹ sống 

+ Pha trộn 5ø StT@pfomycine + 28 Peniciline dùns cho S50kp 
thể trọng sà. Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp từ 2-3 lần. mỗi lần 
cách nhau không quá 72 ĐIỜ. 
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+ Tctracicline 500-600 g/tấn thức ăn dùng 7-Ñ ngày liên. 
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+ Eurazolidon 350-400 g/tấn thức ăn khi có cả tạp nhiễm 
col1. 

+ Cho uống Chloramphenicol 10 mp/kg thể trọng trone 3-4 
n?ày. 

9, Bênh tụ huyết trùng (Pasteurellosis - Fowl cholera) 


Là bệnh truyền nhiễm lây lan cấp tính hay mãn tính có 
những bệnh tích nhiễm trùng máu rất đặc trưng do vi khuẩn họ 
Pasteurella gây ra cho pà, gà tây, ngỗng, vịt, thỏ, chuột đồng, 
chuột bạch. Bệnh lây lan qua tiếp xúc gà bệnh và gà khoẻ, qua 
thức ăn, nước uống... nhiễm khuẩn. qua vết xước ở da. 

- Triệu chứng: có 3 thể bệnh 

+ Quá cấp tính: Gà chết đột ngột nhanh đến mức chưa có 
dấu hiệu bệnh, đang ăn, đang ấp lăn ra chết. 

+ Cấp tính: Kéo dài 1-3 ngày. Gà sốt bỏ ăn, xù lông, tiêu 
chảy, dịch tràn ra miệng, thở sấp, chết cao đến trên 50%, mào 
tích thâm tím. Phân lỏng, màu nhạt rồi chuyển màu xanh có lẫn 
dịch nhầy. Gà ốm có hiện tượng liệt, duỗi thăng chân. 

+ Mãn tính: Triệu chứng thể hiện cục bộ ở các vùng tích, 
xoang mũi, khớp cánh giấp lưng. khớp chân có thể bị viêm tấy, 
sưng, thuỷ thũng. Một hay hai bên tích sưng là điển hình của tụ 
huyết trùng mãn tính. Có thể có hiện tượng thở khó và có tiếng 
ran khí quản. | 

- Bệnh tích: 

Có hiện tượng tắc. rối loạn tuần hoàn nói chung, xung huyết 
nội tạna?. vùa2 bụng, rõ nhất ở mao mạch tá tràng. Xuất huyết 
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iấm chấm từng đám ở cô, đâu, tim, thanh m 
niêm mạc ruột. Thanh dịch bao tim v 


- Phòng bệnh: 


ạC, phôi, mỡ bụng, 
à [rong khoang bụng, 


+ Chuông trại sạch 
định kỳ cho ăn thức ä 
Tetracyclin 250 9/tấn th 
5 ngày. 


Sẽ, khô ráo. chăm SỐC nuôi dưỡng tôt 
n trên kháng sinh liều phòng bệnh: 
ức ăn hoặc Furazolidon 200 g/tân trong 


- ÏTJ bệnh: 


+ Tetracycline 45-60 m 


8/ke thể trọng nà, chọ uống 3-5 
ngày. 


+ Streptomycin 50-60 m»ø⁄#kẹ thể trọng, tiêm 2-3 nø 


+ Chloramphenicol 30-50 mg/ke thể trọng, 
ngày. 


ày. 
cho uông 3-5 


10. Bệnh nấm phổi (Aspergillosis) 
Bệnh do nấm AsDpergillosis 
]euteromyceta 8ây ra. Nấm này có kh 
Bệnh truyền qua không khí do c 
vào túi khí, vào phổi g 
nấm. chất độn chuồng 
không vệ sinh tốt, 


luinjsafus thuộc nhóm 
ấp mọi nơi trong tự nhiên, 
Ạc bào tử nấm xâm nhập 
la cầm theo bụi hít từ mũi. từ thức ăn có 
nhiễm nấm, trứng nhiễm nấm. máy ấp 
- Triệu chứne. bệnh tích: 

Gà ốm ủ ru, kém ăn, thở khó. 


chân khô: đặc biệt không nghe thấy 
một số bệnh hô hấp khác, 


nhịp thở nhanh, lờ dờ, SÔI, 
tiếng ran thở khò khè nhự 
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- Gà có thể chết từ 5-50%. Mổ gà ốm chết thấy ở phổi có lắm 
tấm hạt màu vàng như đầu đinh phim, dai, cứng và có dịch đục 
fibrin mủ đọng lại từng đám màu ghi vàng ở túi khí và màng 
phúc mạc. 

- Phòng bệnh: 

Thực hiện đầy đủ quy trình vệ sinh thú y, đặc biệt chất độn 
chuồng và nền chuông, không. để ẩm ướt, thức ăn không mốc. 
Sát trùng kho, trạm ấp, máy ấp bằng formol, sulfat đồng 5% 
hoặc fibrotan 2%. 

- Trị bệnh: 

Loại các gà gầy, khó thở, khô chân, có lúc phải loại cả đàn 
vì không chữa tốt được, số sống sót chậm lớn. Chữa bệnh thì cho 
gà uống dung dịch sulfat đồng (CuSO,) 0,2-0,3% hoặc 0,1% với 
fibrotan 0,2% pha vào nước cho uống, bổ sung vitamin A vào 
thức ăn. 

11. Bệnh mổ cắn (Canibalism) 

Bệnh này có thể coi như là một thói quen từ các điều kiện 
khác nhau. 

- Mổ cắn hậu môn (Vent picking) là nặng nhất ở gà đẻ cao 
hoặc vào đẻ có trứng to làm lồi dạ con mầu hồng kích thích gà 
khác mổ vào làm chảy mâu đỏ càng khuyến khích nhiều gà mổ 
vào đó. Nhiều gà bị mổ lôi cả ruột, nội tạng ra ngoài làm chết. 

- Mổ đứt lông (Feather pulling) thường là do nhốt chật, đinh 
dưỡng thức ăn thiểu. Vùng lông bị mổ trụi quanh ống chân lông 
có sắc tố tập trung và có màu nâu sâm. 
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- Mổ cắn ngón chân (Toe picking) thường xảy ra ở pà con 
bị đói vì không ăn được khi máng kê cao, xa, thiếu máng, sà yếu 
bị con khoẻ tranh ăn, không tìm thấy thức ăn thì pà con mổ ngón 
chân con khác. 

- Mổ cắn đầu (Head picking) khi pà trống đánh nhau hoặc 
mổ mào Bà mái làm chảy máu ở mào, tích, vùng mắt øây nên gà 
khác mổ cắn. 

Gà nhốt lồng thường hay mổ cắn nhau hơn. Nguyên nhân 
gây bệnh mổ cắn: Nhốt chật, thức ăn thiếu dinh dưỡng, thiếu 
khoáng, lượng øà quá nhiều, ấn thức ăn viên, gà đói, thiếu máng 
ăn, máng uống, thiếu ổ đẻ, ổ để sáng: quá, chuồng quá sáng, do 
ngoại ký sinh trùng cắn. Khi đã có mổ cắn thì thành thói quen dù 
các yếu tố nuôi dưỡng đầy đủ. 

Phòng bệnh: Thức ăn tốt, đủ máng ăn, máng uống, không để 
gà đói, mật độ nhốt vừa phải, chuông thoáng không sáng quá v.V... 

12. Bệnh giun đũa (Ascaridiosis) 

Bệnh do loại giun tròn Ascarida galli gây ra khi gà ăn phải 
trứng giun gây nhiễm từ phân gà bệnh thải ra. Giun trưởng thành 
sống ký sinh ở ruột non, có lúc cả ở dạ dày, ốn ø dẫn trứng, thường 
màu trắng, con đực dài 6-§cm, con cái dài 6-12cm. Trứng giun ở 
nhiệt độ lạnh thấp -8°C đến -12°C chịu được đến 15 giờ, ở 0°C 
tồn tại được cả tháng, ở 40ˆC chịu được 12 ø1Ờ, ở trong đất điều 
kiện bình thường sống cả trong mùa đông. 

- Triệu chứng: _ 

Gà bị giun thì ăn ít, lông khỡng ướt, mỏ dài ra, mặt tái, ïa 
chảy lỏng kéo đài, gà thiếu máu, lách bị co lại, ruột viêm cÂa 
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Ở trường hợp bị giun nhẹ thì không thể hiện triệu chứng lâm 
sàng, khi nhiễm nặng nhiều giun gà có thể chết nhất là gà dưới 
3 thâng. 

Ngoài ba thâng tuổi, sà bắt đầu có miễn địch tự nhiên 
chống bệnh. 

- Phòng trị bệnh: 

Khi gà bị bệnh ký sinh trùng giun sản: Giun đũa, øiun kim 
(Heterakidae). giun dạ dày, giun khí quản, sán dây... thì dùng 
biện pháp phòng trị bệnh sau: 

+ Chuỗồng trại khô ráo, sát trùng đệm lót, thay mới chỗ bị 
ướt, sau mỗi đợt nuôi pà là phải dùng chất độn chuồng mới. 
Chăm sóc nuôi dưỡng thức ăn tốt. 

+ Tẩy ký sinh trùng 2-3 lần trong năm và thay thuốc để 
tránh quen thuốc. 

+ Phun khử trùng diệt côn trùng sâu bọ, sên ốc... bằng 
Dipterex, Asuntol, Sulfat đồng. 

+ Dùng thuốc tẩy: 

Piperazin trộn vào thức ăn 0,2-0,4%, pha vào nước 0,2%. 

Phenothiazin 0,5 ø/gà dùng 1 ngày. 

Tetramisole 40 mø/kg thể trọng sà dùng l ngày. 

IL,evamisole 0,04% trộn vào thức ăn, dùng trong Ï ngày. 

Khi bị nhiễm sán có thể dùng Butynorate kết hợp với 
Piperazin và Phenothiazm. 
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12. Bệnh giun đũa (AscarIdiosiIs) 


. Bệnh Lơ-cơ (_eucosis - Lymphoid Leucosis) 


. Bệnh viêm đường hô hâp mãn tính (Mycoplasmosis) 
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